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1 TA0523A
Chi nhánh công ty cổ phần dược 

phẩm - thực phẩm Thăng Long

Số 18 Nguyễn Du, Phường Ninh Xá, 

TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
413.446.755 100,498

2 TA0300A

Chi nhánh công ty cổ phần phát 

triển công nghiệp Gỗ Xuất Khẩu 

Nam Việt Hoàng Tại Bắc Ninh

Lô C8, KCN Quế Võ, Nam Sơn, TP 

Bắc Ninh, Bắc Ninh
161.406.104 149,000

3 TA0531A
Chi nhánh công ty TNHH cơ điện 

EEP Việt Nam tại Bắc Ninh

Khu Chu Mẫu, Phường Vân Dương, 

TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
107.226.578 109,000

4 TA0412A
Chi nhánh Công ty TNHH 

YUSUNG Việt Nam

Khu I, Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Tỉnh 

bắc Ninh
513.799.565 116,205

5 TA0347A

CN C.ty CP TM Dịch vụ - Xây 

dựng Tân Hằng Hải - Bệnh viện 

Thành An Thăng Long

số 144, Nguyễn Văn Cừ, Ninh Xá, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
2.240.420.786 102,724

6 NA0033A Cơ sở Mầm non tư thục Sơn Ca Vạn An - TP Bắc Ninh - Bắc Ninh 3 24.575.373 6,995

7 TA1034A Công ty cổ phần AEM

Phòng 209, tầng 2, số 15 Hai Bà 

Trưng, Suối Hoa, TP Bắc Ninh, tỉnh 

Bắc Ninh

2 11.954.842 4,050

8 TZ1207Z
Công ty cổ phần bất động sản 

Kinh Bắc Land

Số 187 đường Nguyễn Cao, Phường 

Ninh Xá, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
6.206.247 5,000

9 TA1172A
Công ty cổ phần bưu chính 

Sunshine

Số 32, ngõ 2, khu tập thể trường sỹ 

quan chính trị, Phường Vệ An, TP 

Bắc Ninh, Bắc Ninh

3 12.818.557 3,264

10 TZ0927Z
Công ty cổ phần cơ khí và xây 

dựng Cường Thịnh

Khu 10, phường Đại Phúc, TP Bắc 

Ninh, Bắc Ninh
3 221.618.338 32,000

11 TA1256A
Công ty cổ phần công nghệ cao 

Minh Res

Số 09, ngách 1, ngõ 272 Nguyễn 

Trãi, Phường Võ Cường,TP Bắc 

Ninh, Bắc Ninh

117.911.269 54,522

12 TZ0739Z Công ty cổ phần công nghệ HAVY

Số nhà 26, đường Đào Duy Anh, 

Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, 

Bắc Ninh

3 20.679.706 5,000

13 TA0255A Công ty cổ phần công nghệ URL
193 - Nguyễn Cao - Ninh Xá - TP 

Bắc Ninh - Bắc Ninh
52.259.597 50,257

14 TA1421A
Công ty cổ phần cung ứng nguồn 

nhân lực Quốc tế Hoàng Gia

Số 91 Nguyễn Đăng Đạo, Khu 3, 

Phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc 

Ninh

1.796.989 19,000

15 YN0357A Công ty cổ phần CYBERSMART
Đường TS12, KCN Tiên Sơn, Nội 

Duệ, Tiên Du, Bắc Ninh
264.387.812 58,238

16 IC0381A Công ty cổ phần CYBERSMART
Đường TS12, KCN Tiên Sơn, Nội 

Duệ, Tiên Du, Bắc Ninh
26.484.674 63,000

17 TZ1573Z
Công ty cổ phần đăng kiểm Kinh 

Bắc  99

Cụm CN Võ cường, Phường Võ 

Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
12 57.910.589 3,351

18 TZ0474Z
Công ty cổ phần dầu mỡ công 

nghiệp TTD

Số 29, khu Trà Xuyên, Phường 

Khúc Xuyên, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
7 35.456.127 3,562

19 TA0265A
Công ty cổ phần đầu tư - Thương 

mại khí hóa Lỏng Bắc Ninh

Phố Và - Hạp Lĩnh - TP Bắc Ninh - 

Bắc Ninh
226.494.340 98,000
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20 TA0648A
Công ty cổ phần đầu tư FCA 

Group

số 65 Mai Bang, phường suối hoa, 

TP bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
4 42.248.543 6,000

21 TA0277A
Công ty cổ phần đầu tư giáo dục 

Minh Tâm Kinh Bắc

Số 30, Nguyễn Thị Lựu, Phường 

Suối Hoa - TP Bắc Ninh - Bắc Ninh
1.387.233 56,000

22 TZ0410Z
Công ty cổ phần đầu tư Golden 

Fitness and YOGA

Gian hàng L3-04, tầng 3 tòa nhà 

Vincom Plaza, Phường Suối Hoa, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh

3 31.189.277 7,000

23 TA0123A
Công ty Cổ phần đầu tư HanPad - 

Chi nhánh Bắc Ninh

Lô G12-1 Khu CN Quế Võ, Vân 

Dương, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
754.984.911 55,881

24 TZ1283Z
Công ty cổ phần đầu tư KB 

HOLDINGS

Số 29-31 Nguyễn Gia Thiều, 

Phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, 

Bắc Ninh

35.442.360 22,000

25 TA0528A

Công ty Cổ phần đầu tư kiến trúc 

xây dựng và thương mại Phúc 

Luân

Số 38 - Nguyễn Gia Thiều - Suối 

Hoa - TP Bắc Ninh - Bắc Ninh
1 257.194.359 62,939

26 TA1062A
Công ty cổ phần đầu tư kinh 

doanh BĐS Bắc Ninh

Tầng 1 tòa nhà Viglacera, đường Lý 

Thái Tổ, Phường Đại Phúc, TP Bắc 

Ninh, Bắc Ninh

1 31.150.901 14,038

27 TA0755A
Công ty cổ phần đầu tư kinh 

doanh Mellow Việt Nam

Lô 43 N1 Đường Hoàng Hoa Thám, 

Võ Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
4.573.340 27,639

28 TA1510A
Công ty cổ phần đầu tư sản xuất 

thương mại và dịch vụ Kinh Bắc

Khu bãi cát Cầu Ngà, Phường Vân 

Dương, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
237.119.538 36,811

29 TZ1088Z
Công ty cổ phần đầu tư thương 

mại và xây dựng Khởi Nguyên

Số 636 đường Nguyễn Văn Cừ, 

Xuân ổ B, Võ Cường, thành phố 

Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

30.510.492 18,000

30 TA0335A
Công ty cổ phần Đầu tư và Phát 

triển Hòa Bình

Km 3, Khắc Niệm, TP Bắc Ninh, 

Bắc Ninh ( 0983215504 Lê Hữu 

Quang)

3.805.722 3,000

31 TZ1409Z
Công ty cổ phần đầu tư và thương 

mại ASEAN BN

Số 14 Hoàng Văn Thụ, Phường 

Kinh Bắc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
1 28.056.432 10,000

32 TA0186A
Công ty cổ phần đầu tư và thương 

mại Hoàng Gia

Đường Nguyễn Văn Cừ - Võ Cường 

- TP Bắc Ninh - Bắc Ninh.
695.612.213 81,908

33 TA0936A
Công ty cổ phần đầu tư và xây 

dựng MTEC

Số nhà 07,đường Kinh Bắc 37(NR 

Nguyễn Thị Uyên), Phường Kinh 

Bắc, TP Bắc ninh, Bắc Ninh

2 141.864.885 33,000

34 TA0903A
Công ty cổ phần đầu tư và xây 

dựng Z1288

Số 1 Nguyễn Xí , phường Vũ Ninh, 

thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
196.321.424 23,970

35 QA0037A
Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp 

dầu khí Kinh Bắc

280 Trần Hưng Đạo, phường Đại 

Phúc, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
4.062.441.077 148,876

36 TA0580A
Công ty cổ phần đầu tư xây dựng 

INCONS

Số 17, Đỗ Trọng Vỹ, Phường Ninh 

Xá, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
437.654.312 100,000

37 TZ0492Z
Công ty cổ phần đầu tư xây dựng 

và phát triển thương mại An Thịnh

Khu Khả Lễ, Phường Võ Cường, TP 

Bắc Ninh, Bắc Ninh
5 24.385.840 3,027

38 TZ0110Z
Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ 

Dabaco VINA

Nhà số 2 ngõ 87  đường thành bắc, 

ninh xá, bắc ninh
4.061.219 26,522

39 TZ0476Z
Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ S6 

Việt nam

Số 338, đường Nguyễn Quyền, 

phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, 

Bắc Ninh

32 129.991.680 3,000
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40 TZ1850Z
Công ty cổ phần dịch vụ quảng 

cáo Trẻ Bắc Ninh

Số 421, đường Nguyễn Trãi, Phường 

Võ Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
3 11.906.373 3,019

41 TZ1020Z
Công ty cổ phần dich vụ tư vấn 

pháp lý SACJO BANI

Số 11 Nguyễn Đăng, Khu 2, Phường 

Suối Hoa, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
4 39.267.960 8,000

42 TZ1408Z
Công ty cổ phần dịch vụ và 

thương mại Công Đoàn

Số 27 đường Hoàng Tích Chù, 

Phường Ninh Xá, TP Bắc Ninh, Bắc 

Ninh

45.786.350 16,854

43 TA0395A
Công ty cổ phần dịch vụ và 

thương mại nông sản Khắc Niệm

Thôn Sơn, Khắc Niệm, TP Bắc 

Ninh, Bắc Ninh
39.242.730 92,000

44 TZ0158Z Công ty cổ phần Đức Sơn VN
Số 68 Đường Thành Cổ, Phường Vệ 

An,TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
82.945.820 52,125

45 TA0014A Công ty Cổ phần Dũng Nam
81, Khu I -Thị Cầu -TP Bắc Ninh - 

Bắc Ninh.
26.012.983 121,000

46 TA1074A Công ty cổ phần Dung Tài
Khu 9, phường Đại Phúc, TP Bắc 

Ninh, Bắc Ninh
122.496.210 46,739

47 TA0384A
Công ty cổ phần Dược phẩm 

ALPHA Việt Nam

Số 324, đường  Nguyễn Trãi, Võ 

Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
22.327.424 105,000

48 TA0737A
Công ty cổ phần dược phẩm Kỳ 

Thiên

Số 25 - phố Nam Cao - Phường 

Ninh Xá TPBN - Tỉnh BN
315.309.717 69,078

49 TZ1074Z
Công ty cổ phần dược phẩm 

NANO TECH

Số Nhà 52 Văn miếu, KĐT Đại 

Dương, Phường Đại Phúc, TP Bắc 

Ninh, Bắc Ninh

6.299.920 11,000

50 TA0691A
Công ty cổ phần dược vật tư y tế 

Vinapharm

Số 530 đường Nguyễn Trãi, khu Bồ 

Sơn , Phường Võ Cường, Thành phố 

Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt 

NamBồ Sơn, Võ Cường, TP Bắc 

Ninh, Bắc Ninh

2 85.260.668 29,220

51 TZ0393Z Công ty cổ phần Duy Anh

Khu công nghiệp Phong Khê, 

Phường Phong Khê, TP Bắc Ninh, 

Bắc Ninh

1 5.556.779 4,273

52 TA0603A
Công ty cổ phần giải pháp Xuân 

Lai

Khu 10, Phường Đại Phúc, TP Bắc 

Ninh, Bắc Ninh
3 12.050.974 3,000

53 TA1497A
Công ty cổ phần giáo dục quốc tế 

Long Hưng - CN Bắc Ninh

Số 02, đường Lý Thái Tông, Phường 

Suối Hoa, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
1 218.629.562 58,842

54 TZ1157Z Công ty cổ phần giáo dục The Sol
5Đ Ngô Miễn Thiệu, Phường Tiền 

An, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
2 17.134.640 3,000

55 TA0999A Công ty cổ phần giấy Thăng Long
Cụm CN Phong Khê, Phường Phong 

Khế, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
10 89.836.710 6,654

56 TZ0998Z
Công ty cổ phần Hà Dũng Bắc 

Ninh

Khu Xuân Ổ A, Phường Võ Cường, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
3 27.537.552 7,000

57 TA0240A Công ty cổ phần Ha Min Việt Nam
Khu Công Nghiệp Quế Võ - Vân 

Dương - Bắc Ninh
2.681.742.770 159,744

58 TA0317A Công ty cổ phần Hoàng Gia
Lô 7, KCN Quế Võ, Vân Dương, TP 

Bắc Ninh, Bắc NInh
176.635.811 120,583

59 TA0273A Công ty cổ phần Hùng Vương
Số 15 Tạ Quang Bửu, Phường Kinh 

Bắc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
224.239.741 55,709

60 TZ1011Z Công ty cổ phần kiến trúc ARI
Khu Đương Xá 3, Phường Vạn An, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
87.851.386 23,658

61 TA0169A Công ty cổ phần kiến trúc Việt
Số 21H khu 8, phường Thị Cầu, 

thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
3 57.179.245 10,000

62 TA0239A Công ty Cổ phần kính GLACO
Khu công nghiệp Quế Võ, Vân 

Dương, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
554.238.012 89,526

63 QW0019Z
Công ty cổ phần kính viglacera 

Đáp Cầu

Phường Vũ Ninh - TP Bắc Ninh- 

bắc Ninh
6 1.685.754.400 90,838

64 QW0018Z Công ty Cổ Phần LILAMA 69-1
17 Lý Thái Tổ, Suối Hoa, TP Bắc 

Ninh, Bắc Ninh
143 45.336.376.495 45,229

65 TZ0912Z
Công ty cổ phần lương thực lúa 

vàng Châu Á

Số 51A đường Nguyễn Cao, Phường 

Ninh Xá, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
2 45.177.781 9,147
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66 TA0328A Công ty cổ phần Mai Phương Khuê
Số 47, Nguyễn Gia Thiều, Suối hoa, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
71.079.197 116,000

67 TA0465A Công ty cổ phần Minh Anh
Cầu Ngà, phường Vân Dương, TP 

Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
20.959.900 82,000

68 TA0058A Công ty cổ phần mộc Vạn An Vạn An - TP Bắc Ninh - Bắc Ninh 115.030.916 148,000

69 TZ1405Z
Công ty cổ phần NANO PLASTIC 

Việt Nam

Khu Dương Ổ, Phường Phong Khê, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
2 22.767.688 7,001

70 TZ1235Z
Công ty cổ phần nội thất Gia Bảo 

Group

Đường Bình Than, Khu Khả Lễ, 

Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, 

Bắc Ninh

42.802.464 20,244

71 TA0618A Công ty cổ phần Phúc Hưng
Căn 312A Chung cư Royal park, Vũ 

Ninh, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
2 21.914.065 8,000

72 QW0033Z
Công ty cổ phần Quản lý đường 

sông số 4

Số 4, Đường Huyền Quang, Đại 

Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
161 988.533.290 3,144

73 TA1247A Công ty cổ phần quốc tế IMC

Số nhà 99, đường Nguyễn Đăng 

Đạo, Phường Đại Phúc, TP Bắc 

Ninh, Bắc Ninh

2 19.874.058 4,000

74 TZ0038Z Công ty cổ phần SACHGROUP

NR ông Nguyễn Kim Đức, Khu Tiên 

Xá, Hạp Lĩnh, TP Bắc Ninh, Bắc 

Ninh

4 40.451.895 6,660

75 TA1451A
Công ty cổ phần sản xuất và 

thương mại HQ

Khu 10(NR Nguyễn Đức Dư), 

Phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc 

Ninh

1 5.819.210 4,000

76 TA0382A
Công ty cổ phần sản xuất và 

thương mại Việt Thành

Dương ổ, Phong Khê, TP Bắc Ninh, 

Bắc Ninh
357.973.709 55,723

77 TZ1177Z
Công ty cổ phần T Group Kinh 

Bắc

Thửa đất số 83, tờ bản đồ số 81, 

đường Lý Thái Tổ, Phường Võ 

Cường, TP bắc Ninh, Bắc Ninh

1 62.513.565 19,000

78 TA0360A Công ty cổ phần Tâm Phúc GCT
Số 19, Hồ Đắc Di, Phường Võ 

Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
1 12.783.963 4,187

79 TA0016A Công ty cổ phần Tâm Tâm
299, Đường Trần Đăng Đạo, Đại 

Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
24.761.716 99,000

80 TZ0569Z
Công ty cổ phần tập đoàn Eragon 

Việt Nam

Khu Quán Trắng, đường Hai Bà 

Trưng, thị trấn Lim, Tiên Du (cạnh 

công ty Bảo tin và công ty ngôi sao 

Kinh Bắc)

11 126.080.832 9,606

81 TZ1156Z
Công ty cổ phần TENCOM 

GROUP

Số 83, đường Bình Than, Phường 

Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
3 36.557.154 8,000

82 TA1372A
Công ty cổ phần thang máy FUJI 

Hùng Phú Việt Nam

số 98 Lương Thế Vinh, phường Võ 

Cường, thành phố Bắc Ninh
1 33.964.715 18,037

83 TZ0294Z Công ty cổ phần THĐ15

Số 21 Lý Chiêu Hoàng, Phường 

Suối Hoa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc 

Ninh

10 416.739.035 19,339

84 TA0377A
Công ty cổ phần thương mại du 

lịch Thịnh Phát

Số 168 Nguyễn Công Hãng, Phường 

Kinh Bắc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
4 65.812.441 11,181

85 TA0400A
Công ty cổ phần thương mại Phú 

Sơn

Số 95, Tô hiệu, phường Ninh Xá, TP 

Bắc Ninh
34.620.250 23,266

86 TA0696A
Công ty cổ phần thương mại và 

bưu chính APE

Số 87 Lê Hồng Phong, Kinh Bắc, TP 

Bắc Ninh, Bắc Ninh
269.964.326 87,236

87 TA0322A
Công ty cổ phần Thương mại và 

Dịch vụ á Châu G8

234, Thiên Đức, Vạn An, TP Bắc 

Ninh, Bắc Ninh
48.480.218 143,000

88 TA0605A
Công ty cổ phần thương mại và 

dịch vụ giải trí Kinh Bắc

Tầng 3, số 22 Lý Thái Tổ, Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
33.025.933 74,000

89 TA0538A
Công ty cổ phần thương mại và 

dịch vụ sạch

Thôn Tiên Xá, Phường hạp Lĩnh, TP 

Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
1 11.481.607 7,074

90 TA0535A
Công ty cổ phần thương mại và 

dịch vụ Việt Nam PROSPERITY

BT 20, đường Võ Cường 92, KĐT 

Nam Võ Cường, Phường Võ Cường, 

Thành phố Bắc Ninh

217.004.523 74,625

91 TA1357A
Công ty cổ phần thương mại và du 

lịch Hoàng Thông

Phố Ba Huyện, Phường Khắc Niệm, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
133.480.346 52,179
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92 TA0279A
công ty cổ phần thương mại và 

Xây dựng HGTC

Số 334, đường Lý Thường Kiệt, 

Phường Thị Cầu, TP Bắc Ninh, Bắc 

Ninh

160.831.704 124,000

93 TA0525A
Công ty cổ phần thương mại và 

xây dựng Quân Gia

Số 407, đường Nguyễn Trãi, phường 

Võ Cường, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc 

Ninh

6 38.687.910 5,000

94 TA0344A
Công ty cổ phần tiêu chuẩn đo 

lường Chất Lượng Bắc Ninh

Số 163 , Đường Nguyễn Văn Cừ, 

Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, 

Bắc Ninh

5 29.019.537 3,562

95 TA0542A
Công ty cổ phần TM và DV 

Hoàng Gia Phát Bắc Ninh

Làn 2, đường 286, phường Vạn An, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
4 16.314.298 3,000

96 TZ0711Z
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN 

THÔNG SỐ BẮC NINH

Tầng 2 số 19 Hoàng Hoa Thám, 

Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, 

Bắc Ninh

590.450.789 40,000

97 TA0232A
Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây 

dựng số 6

Số 230, đường  Nguyễn Trãi - Võ 

Cường - TP Bắc Ninh - Bắc Ninh
213.106.980 140,000

98 TZ0944Z
Công ty cổ phần tư vấn giám sát 

và đo đạc Tuấn Hùng

Số 07, khu dân cư dịch vụ Lãm 

Làng, Phường Vân Dương, TP Bắc 

Ninh, Bắc Ninh

2 134.788.379 32,523

99 TA0437A

Công ty cổ phần tư vấn giáo dục 

và định hướng nghề STAR Phúc 

Hưng

Số 15 Đường Nguyễn Văn Cừ, 

Phường Ninh Xá, TP Bắc Ninh, tỉnh 

Bắc Ninh

206.500.892 121,000

100 TZ0788Z
Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và 

đầu tư Kinh Bắc

Số 18 Khu Đa Cấu, Phường Nam 

Sơn, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh, Tỉnh 

Bắc Ninh

3 38.065.413 9,000

101 QA0041A
Công ty cổ phần vật tư kỹ thuật 

Nông Nghiệp Bắc Ninh

Lô D, KCN Quế Võ, P. Nam Sơn, 

TP Bắc Ninh (trong công ty 
1.089.397.471 115,094

102 TA1339A
Công ty cổ phần VIETKO VIỆT 

NAM

Số 10, LK 10, đường Võ Cường 4, 

Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, 

Bắc Ninh

66.143.632 49,428

103 TZ0255Z
Công ty cổ phần VIETNAM 

TRAVELMARK

(NR Nguyễn Thị Trang) khu 

Thượng, Phường Khắc Niệm, TP 

Bắc Ninh, Bắc Ninh

271.017 33,035

104 TA0275A
Công ty cổ phần xây dựng Bình 

Gia

Lô 11, đường Ngọc Hân Công Chúa, 

Võ Cường , TP Bắc Ninh , Bắc Ninh
101.643.188 147,000

105 TA0868A
Công ty cổ phần xây dựng BNICO 

Bắc Ninh

Số 05 - Bồ Sơn - Võ Cường - TP 

Bắc Ninh - tỉnh Bắc Ninh
304.116.909 75,078

106 TA0192A
Công ty cổ phần xây dựng Đáp 

Cầu

Lô 184-N28, đường Lý Anh Tông, 

phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, 

tỉnh Bắc Ninh

42 170.481.778 3,253

107 TZ1100Z
Công ty cổ phần xây dựng thương 

mại Anh Phương

Bồ Sơn , Phường Võ Cường, TP Bắc 

Ninh, Bắc Ninh
2 12.484.788 4,000

108 QW0012Z
Công ty cổ phần xây dựng thủy lợi 

I

Phố Vũ, Đại Phúc, TP Bắc Ninh, 

Bắc Ninh
66 2.179.758.891 18,934

109 TZ1044Z
Công ty cổ phần xây dựng và đầu 

tư công nghệ Phước Thành

Số 139 Nguyễn Đức Cảnh, Phường 

Kinh Bắc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
20 97.480.251 3,481

110 TA1138A
Công ty cổ phần xây dựng và đầu 

tư Lạc Hồng

Trung tâm công nghệ cao BCI 

đường Lê văn Thịnh, phường Đại 

Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh

88.115.848 53,535

111 TA0449A
Công ty cổ phần xây dựng và 

thương mại NEW OCEAN

Chung cư Cường Thịnh, đường Lê 

Thái Tổ, phường Võ Cường, TP Bắc 

Ninh, tỉnh Bắc Ninh

1 56.956.302 24,348

112 TA1185A
Công ty cổ phần xây dựng và 

thương mại Phương Huy

Số nhà 19, tổ 15, Khu 3, Phường 

Suối Hoa, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
3 21.830.759 5,010

113 TA0199A
Công ty cổ phần xây dựng và 

thương mại Trường Hải
Võ Cường - TP Bắc Ninh - Bắc Ninh 44.654.624 54,931

114 TA1541A Công ty cổ phần xây lắp Đại phúc

Số 85 Đường Tô Hiến Thành, 

Phường Kinh Bắc, TP Bắc Ninh, 

Bắc Ninh

1 20.226.205 15,334
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115 TZ0231Z
Công ty cổ phần xuất nhập khẩu 

Toàn Tùng

Cụm công nghiệp Phong Khê, 

Phường Phong Khê, TP Bắc Ninh, 

Bắc Ninh

3 77.981.340 13,706

116 TZ0224Z Công ty CP đầu tư Xây Dựng Apex
636 Khu Sơn Trung, Phường Nam 

Sơn, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
1 6.436.590 4,000

117 TZ0951Z
Công ty CP du học, XNK lao động 

và xây dựng Đạt Phong

Khu Sơn, Phường Khắc Niệm, TP 

Bắc Ninh, Bắc Ninh
23.039.956 23,385

118 TA1024A
Công ty CP HNK PRO - TECH 

MECHANICAL JSC

số 83, đường Kinh Bắc 19, khu Y 

Na, Phường Kinh Bắc, Thành phố 

Bắc Ninh

1 4.534.620 3,000

119 TZ1093Z
Công ty CP thương mại và xây 

dựng MMS

Số 29 đường Tôn Thất Tùng, Khu 

Bồ Sơn, Phường Võ Cường, TP Bắc 

Ninh, Bắc Ninh

1 34.056.050 22,000

120 TA0355A
Công ty CP tư vấn đầu tư Gia 

Nguyễn

129, Ngô Gia Tự, Vũ Ninh, TP Bắc 

Ninh, Bắc Ninh
19.860.029 110,000

121 TA0205A Công ty Đại Hoàng Nam (TNHH)

Lô A9, Khu công nghiệp Quế Võ, 

Xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, 

tỉnh Bắc Ninh

39 200.057.730 3,000

122 TA0147A
Công ty dịch vụ kỹ thuật xây dựng 

thương mại Tứ Hải

Số 83, Trần Hưng Đạo, TP Bắc 

Ninh, Bắc Ninh
1 8.895.378 3,288

123 TA1001A Công ty giấy Thành Phú
Cụm CN Phong Khê, Phường Phong 

Khê, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
2 56.547.847 19,223

124 TA0060A Công ty Hồng Quảng
Đường Lê Thái Tổ - Võ Cường - TP 

Bắc Ninh - Bắc Ninh
295.140.193 152,000

125 TZ0303Z
Công ty khí công nghiệp Tân 

Mạnh Phát (TNHH)

Số 44, Lý Chiêu Hoàng, Phường 

Suối Hoa, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
3 15.270.053 3,000

126 TA1278A Công ty Luật TNHH Đăng Hằng

Số nhà 170 đường Nguyễn Gia 

Thiều, Phường Suối Hoa, TP Bắc 

Ninh, Bắc ninh

1 4.472.270 3,118

127 TA0297A
Công ty Luật trách nhiệm hữu hạn 

Công Minh

Số 51, đường Nguyễn Gia Thiều, 

Suối Hoa, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
1 146.252.296 64,554

128 TA0079A Công ty May Việt Long Ninh Xá, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 72.617.003 143,000

129 TA0126A Công ty Nhật Quang
Số 128, Nguyễn Gia Thiều, Suối 

Hoa, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
46.227.945 137,000

130 TA1486A Công ty Nice Car Việt Nam
Số 95 đường Bình Than, Phường 

Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
6 31.160.658 3,588

131 TA0050A Công ty Sao Việt Suối Hoa, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 65.686.944 135,000

132 TZ0132Z Công ty TC đầu tư phát triển TNT
thôn phấn động, xã tam đa, huyện 

yên phong
8 34.025.807 3,445

133 TA0094A Công ty Thán Tú
Số 214 - Ngô Gia Tự - Suối Hoa - 

TP Bắc Ninh - Bắc Ninh.
1.637.250.413 157,000

134 TA0251A Công ty Thành Lương
Thôn Xuân Đồng - Hòa Long - TP 

Bắc Ninh - Bắc Ninh
7 55.992.424 6,894

135 TA0327A Công ty Thuận Phong
B68, Khu Đô Thị An Huy, Vũ Ninh, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
11 63.650.926 4,608

136 TA0206A
Công ty thương mại đầu tư phát 

triển tin học Hằng Nga

Số 293, Trần Hưng Đạo - Đại Phúc - 

TP Bắc Ninh - Bắc Ninh
133.057.139 140,000

137 TA1375A
Công ty thương mại dịch vụ Ngọc 

Gia Nguyễn- Chi nhánh Bắc Ninh

261 Lê Phụng Hiểu, Phường Vệ An, 

TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
5 59.951.696 6,000

138 TA0068A
Công ty Thương mại tư vấn và 

kiểm định xây dựng

Xuân ổ A , Võ Cường , TP Bắc 

Ninh, Bắc Ninh
2 58.775.344 23,597

139 TA0133A
Công ty Thương mại và dịch vụ 

HD (TNHH)

Số 179, Trần Hưng Đạo, Tiền An, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
3 42.643.497 12,198

140 TA0270A
Công ty thương mại và dịch vụ 

HTC
Võ Cường - TP Bắc Ninh - Bắc Ninh 248.300.338 125,095

141 TA0003A
Công ty Thương mại và vận tải 

Mỹ Long

Số 14, Khu A, Trung cư số 8, Kinh 

Dương Vương, Suối Hoa , TP Bắc 

Ninh, Bắc Ninh

13.875.953 111,000

142 TA0976A Công ty TNHH  BM FOOD Vina
Khu Phương Vỹ, phường Vũ Ninh, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
4 14.043.831 3,940
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143 IC0339Z Công ty TNHH AINA.BN

Căn hộ 1204, CT3, Chung cư Cát 

Tường, đường Lê Thái Tổ, Phường 

Võ Cường, TP Bắc NInh, Bắc Ninh

8.658.416 4,058

144 TA1315A Công ty TNHH AKAPUWA
Phố Ó, Phường Võ Cường, TP Bắc 

Ninh, Bắc Ninh
1 59.386.901 38,233

145 IC0603Z
Công ty TNHH ẩm thực Việt Nam 

PIN WEI XUAN

Số 21 đường Lý Quốc Sư, Khu Khả 

lễ, Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, 

Bắc Ninh

17.378.114 10,000

146 TZ1966Z Công ty TNHH An Bình Kinh Bắc
Số 567 đường Hàn Thuyên, Phường 

Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
1 4.330.522 3,000

147 TZ0768Z Công ty TNHH An Hồng Khánh

Số 22 đường Nguyễn Đình Khôi, 

Khu Bồ Sơn, Phường Võ Cường, TP 

Bắc Ninh, Bắc Ninh

2 107.189.063 30,130

148 TZ2077Z Công ty TNHH ATA CAMPING

Số 100 Ngọc Hân Công Chúa, 

Phường Ninh Xá, TP Bắc Ninh, Bắc 

Ninh

3 13.859.126 3,000

149 BW0244A Công ty TNHH B.S.C VINA
Cụm CN Khắc Niệm, Phường Khắc 

Niệm, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
1 3.510.772 10,000

150 IC0244A Công ty TNHH B.S.C VINA
Cụm CN Khắc Niệm, Phường Khắc 

Niệm, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
36.110.378 16,427

151 TA1019A Công ty TNHH Ba Phúc

Số 319, Đường Trần Hưng Đạo, 

Phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc 

Ninh

1 148.382.996 69,000

152 TA0195A Công ty TNHH Bắc Hằng Võ Cường - TP Bắc Ninh - Bắc Ninh 277.166.761 156,000

153 TZ1593Z
Công ty TNHH bất động sản Bắc 

Kinh

Phòng V20511 tầng 11 tòa nhà V2 

đường Lý Anh Tông, Phường Võ 

cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh

1 25.125.035 15,000

154 IC0364Z
Công ty TNHH bất động sản BRO 

LAND

Thứa đất số 28, tờ bản đồ số 74, 

Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, 

Bắc Ninh

1 15.163.111 5,001

155 TA1129A
Công ty TNHH bất động sản Tuấn 

Địa Phát

Khu Khả Lễ, Phường Võ Cường, TP 

Bắc Ninh, Bắc Ninh
88.268.184 54,089

156 TZ0162Z Công ty TNHH BHLĐ An Thịnh

Số nhà 18, Đường Thành Cổ, Tổ 17, 

Phường Vệ An, TP Bắc Ninh, Bắc 

Ninh

1 7.265.862 5,000

157 TZ0438Z
Công ty TNHH Bình Hưng 

Logistics

Phòng 207, số 173 Nguyễn Gia 

Thiều, phường Tiền An, tp Bắc 

Ninh, tỉnh Bắc Ninh

1 4.670.233 3,000

158 TA1582A Công ty TNHH BRS VINA

Phòng 405,406 tầng 4 tòa nhà V-

Tower, số 39 Lý Thái Tổ, Phường 

Võ Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh

10 112.883.075 3,747

159 IC0527A Công ty TNHH BRS VINA

Phòng 405,406 tầng 4 tòa nhà V-

Tower, số 39 Lý Thái Tổ, Phường 

Võ Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh

1 67.454.763 7,549

160 IC0354A Công ty TNHH C & Tech Kor
Số 18-20 Nguyễn Cao, Ninh Xá, TP 

Bắc Ninh, Bắc Ninh
74.062.754 31,150

161 TA0760A Công ty TNHH C & Tech Kor
Số 18-20 Nguyễn Cao, Ninh Xá, TP 

Bắc Ninh, Bắc Ninh
227.229 56,000

162 TA0477A
Công ty TNHH chế biến gỗ Bắc 

Sơn

Khu công nghiệp Quế Võ , Phường 

Vân Dương, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc 

Ninh

33.369.854 85,000

163 TA1348A Công ty TNHH CHIE TECH
Khu Lãm Làng, Phường Vân 

Dương, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
22.941.399 67,000

164 TZ0706Z
Công ty TNHH chuỗi cung ứng 

AMAI

Số 126, đường Lý Đạo Thành, 

Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, 

Bắc Ninh

1 9.780.479 8,042

165 TZ0557Z
Công ty TNHH cơ khí - xây dựng- 

thương mại dịch vụ World Tech

NR ông Vũ Quang Hùng, xóm 

Thượng Làng, Thôn Thượng, 

Phường Khắc Niệm, TP Bắc Ninh, 

Bắc Ninh

1 158.745.939 41,391



STT Mã đơn vị Tên đơn vị Địa chỉ liên hệ
 Số lao 

động 

 Số tiền chậm đóng 

(đồng) 

 Số tháng 

chậm đóng 

BHXH 

Ghi chú

166 TA1174A Công ty TNHH cơ khí Như Nguyệt

(Mượn HTX cổ phần Như Nguyệt), 

Cụm CN Võ Cường, TP Bắc Ninh, 

Bắc Ninh

11 49.606.071 3,094

167 TA0678A
Công ty TNHH cơ khí và xây 

dựng Thanh Tân

Môn Tự, Nam Sơn, TP Bắc Ninh, 

Bắc Ninh
1 311.637.010 65,269

168 TA0873A
Công ty TNHH cơ khí xây dựng 

và thương mại NT

Số 35, Khu B, tập thể kính Đáp Cầu, 

Phố Đồng Trầm, Vũ Ninh, TP Bắc 

Ninh, Bắc Ninh

187.193.795 47,233

169 TZ2177Z
Công ty TNHH công nghệ 

DREAM ME

Khu Thái Bảo, Phường Nam Sơn, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
1 9.624.393 3,000

170 TZ0575Z
Công ty TNHH công nghệ 

HYBRID SPRAY

Khu Sơn, Phường Hạp Lĩnh, TP Bắc 

Ninh, Bắc Ninh
1 4.505.766 3,000

171 IC0531Z
Công ty TNHH công nghệ máy 

móc Hằng Kim

Thửa đất số 152+154, tờ bản đồ số 

14, Khu 3, Phường Đại Phúc, TP 

Bắc Ninh, Bắc Ninh

2.116.609 5,000

172 TA0441A
Công ty TNHH công nghệ môi 

trường NTEK Bắc Ninh

Số nhà C7, đường Võ Cường 131, 

Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, 

tỉnh Bắc Ninh

158.156.205 107,000

173 IC0559Z
Công ty TNHH công nghệ Sáng 

Hưng

Số 51, đường Lê Thánh Tông, 

Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, 

Bắc Ninh

2 17.763.463 4,000

174 TZ0978Z
Công ty TNHH công nghệ số Đại 

Nhân

Số 74 đường Nguyễn Trãi, Phường 

Ninh Xá, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
3 12.450.394 3,000

175 TZ2149Z
Công ty TNHH công nghệ thông 

minh RUICHI (Việt Nam)

Số 110 Lý Anh Tông, Phường Võ 

Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
1 11.285.375 4,000

176 IC0742Z
Công ty TNHH công nghệ thông 

minh TE RUIJIE Việt Nam

Số 09 đường Hoàng Hoa Thám, 

Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, 

Bắc Ninh

1 4.511.471 3,000

177 YN0431Z
Công ty TNHH công nghệ tự động 

FOUTEMA( Việt Nam)

Phòng 402, tầng 4, Lô 12, tòa nhà 

thương mại Cát Tường Eco, đường 

Lê Thái Tổ, phường Võ Cường, TP 

bắc Ninh, Bắc Ninh

1 9.771.295 3,012

178 TZ1947Z
Công ty TNHH công nghệ và phát 

triển phần mềm BIWICOM

Số 34, phố Trần Danh Lâm, Phường 

Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
3 17.814.925 3,000

179 TZ0946Z
Công ty TNHH công nghiệp 

ACME

Số 108A, đường Trần Hưng Đạo, 

Phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, 

Tỉnh Bắc Ninh

2 15.643.300 5,777

180 IC0456Z
Công ty TNHH công trình cơ điện 

CHUANGZHI Việt Nam

Số 522 đường Hàn Thuyên, phường 

Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh 

Bắc Ninh

1 33.329.549 5,000

181 TZ1897Z
Công ty TNHH công trình cơ điện 

LI SHENG

CL12-04 KĐT Him lam, Phường 

Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
524.267 6,015

182 YN0156Z
Công ty TNHH công trình MING 

QI Việt Nam

Số 63, đường Tô Hiệu, Phường Ninh 

Xá, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
33.545.294 24,000

183 IC0055A Công ty TNHH CST ASIA VINA
Cụm CN Khắc Niệm, phường Khắc 

Niệm, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
161.980.938 22,512

184 IC0485A
Công ty TNHH Cừ Giang Hội 

Việt Nam

Số 33 Lý Thái Tổ, Phường Ninh Xá, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
4.361.344 27,157

185 TA1269A Công ty TNHH DAE IL TECH

Tầng 2, SN 43 đường Trần Nguyên 

Hãn, khu 2, phường Đại Phúc, TP 

Bắc Ninh, Bắc Ninh

5.414.485 65,000

186 YN0254A
Công ty TNHH Dae Kyung Việt 

Nam

Cụm CN Khắc Niệm, Phường Khắc 

Niệm, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
38 336.647.573 4,125

187 IC0236A
Công ty TNHH Dae Kyung Việt 

Nam

Cụm CN Khắc Niệm, Phường Khắc 

Niệm, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
2 51.785.816 4,407

188 TZ0681Z Công ty TNHH Dae Kyung Vina
Cụm CN Hạp Lĩnh, Phường Hạp 

Lĩnh, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
14 116.986.253 3,931

189 YN0083Z
Công ty TNHH DAE WON 

PRECISION

Lô đất K12, KCN Quế Võ, Nam 

Sơn, Bắc Ninh
804.893.229 43,626

190 IC0304A
Công ty TNHH DAON ENG 

VINA

Lô BT5-09 Dự án Dabaco Lạc Vệ, 

xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc 

Ninh

1 76.754.910 5,015
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191 TZ1089Z
Công ty TNHH đầu tư & xây dựng 

Hiền Khiêm

Số 74 đường Lê Hồng Phong, 

Phường Kinh Bắc, TP Bắc Ninh, 

Bắc Ninh

3 52.218.606 14,000

192 TA0677A
Công ty TNHH đầu tư Hùng 

Hương

Số 127 Nguyễn Văn Cừ, Ninh Xá, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
3 42.753.024 10,000

193 TA0928A
Công ty TNHH đầu tư sản xuất 

Cường Thịnh

Số nhà 59 Ngõ 20 Khu 8, Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh
9.905.062 17,266

194 TA1318A
Công ty TNHH đầu tư sản xuất và 

xây dựng Hoàng Quân

NR Nguyễn Tiến Ngọc, thôn Tự 

Thôn, Xã Nam Sơn, TP Bắc Ninh, 

Bắc Ninh

5 53.064.086 9,000

195 TA1017A
Công ty TNHH đầu tư thương mại 

công nghệ Ngọc Minh

Số nhà 59 Ngõ 20, Khu 8, phường 

Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
6 52.637.574 5,631

196 TA0933A
Công ty TNHH đầu tư thương mại 

thép Bình Nguyên

Khu Thường, Khắc Niệm, TP Bắc 

Ninh, Bắc Ninh
5 29.174.322 3,000

197 TA0932A
Công ty TNHH đầu tư thương mại 

và dịch vụ Phương Thảo

NR Nguyễn Văn Lai, khu chợ mới 

Bồ Sơn, Phường Võ Cường, TP Bắc 

Ninh, Bắc Ninh

48.110.800 45,000

198 TA0682A
Công ty TNHH đầu tư thương mại 

và dịch vụ Thịnh Phong

Khu Sơn, Khắc Niệm, TP Bắc Ninh, 

Bắc Ninh
7.455.881 53,792

199 TA0246A
Công ty TNHH đầu tư thương mại 

và giáo dục Trung Kiên

Số 15 Nguyễn Văn Cừ, Phường 

Ninh Xá, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
38 194.759.285 3,757

200 TA1081A

Công ty TNHH đầu tư và phát 

triển thương mại Minh Trường 

Phát

Khu Phương Vỹ, Phường Vũ Ninh, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
68.269.540 71,000

201 TA0703A
Công ty TNHH đầu tư và thương 

mại AIN Bắc Ninh

Phòng 405, tầng 4, số 39 Lý Thái 

Tổ, Phường Võ Cường, TP Bắc 

Ninh, Bắc Ninh

402.322.528 84,000

202 TA0690A
Công ty TNHH đầu tư và thương 

mại THT Bắc Ninh

Chợ Vũ Ninh, Vũ Ninh, TP Bắc 

Ninh, Bắc Ninh
91.851.326 71,000

203 TZ1738Z
Công ty TNHH đầu tư và xây lắp 

Đức Nam

Số nhà 238 đường Trần Hưng Đạo, 

Phường Tiền An, TP Bắc Ninh, Bắc 

Ninh

1 5.730.110 4,000

204 TZ1589Z

Công ty TNHH đầu tư xây dựng 

An Sinh Bắc Ninh - Chi nhánh 

phòng khám đa khoa Kim Thuận

Số 8 đường Ngô Tất Tố, Phường Võ 

cường, TP Bắc Ninh,Bắc Ninh
35 136.582.069 3,021

205 TA0689A
Công ty TNHH đầu tư xây dựng 

Đại Tín Phát

Khu Hai Vân (NR Vũ Huy Toàn), 

Phường Vân Dương, Thành phố Bắc 

Ninh

2 91.501.760 31,961

206 TZ0493Z
Công ty TNHH đầu tư xây dựng 

T&T Kinh Bắc

Khu Bồ Sơn, Đường Bình Than, 

Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, 

Bắc Ninh

89.237.329 37,874

207 TA1050A
Công ty TNHH đầu tư xây dựng 

Thuận Tài

Số nhà 34, ngõ 389 đường Hoàng 

Quốc Việt, Phường Đáp Cầu, TP 

Bắc Ninh, Bắc Ninh

14.327.653 11,292

208 TA0814A
Công ty TNHH đầu tư xây dựng 

và phát triển đô thị An Bình

Phòng 601, khối 9 tầng, toà nhà 

Viglacera, Ngã 6 Thành phố Bắc 

Ninh, tỉnh Bắc Ninh

357.680.024 46,814

209 TZ1104Z
Công ty TNHH đầu tư xây dựng 

và thương mại dịch vụ Thịnh Tân

Số 95 đường Lạc Long Quân, 

Phường Kinh Bắc, TP Bắc Ninh, 

Bắc Ninh

2 14.113.130 4,675

210 TA0593A
Công ty TNHH đầu tư xây dựng 

và thương mại GLOBAL

Số 382, Khu 6, Phường Thị Cầu, TP 

Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
2 337.640.863 99,000

211 BW0032Z
Công ty TNHH đầu tư xây dựng 

và thương mại Hàn Việt

Số 54/9 cụm CN Võ Cường, Phường 

Võ cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
1 7.719.408 5,000

212 TZ0678Z
Công ty TNHH đầu tư xây dựng 

và thương mại VINA INVESTCO

Số 5, Khu 7, Phường Thị Cầu, TP 

Bắc Ninh, Bắc Ninh
1 16.500.740 8,481

213 TA1408A
Công ty TNHH đầu tư xây lắp 

Đức Giang

Số 125, đường Hoàng Văn Thụ, Khu 

Yna, Phường Kinh Bắc, TP Bắc Ninh
2 18.056.600 4,000

214 TZ0420Z
Công ty TNHH đầu tư xây lắp 

IMA Việt Nam

Tầng 3, Số BT1-09, Đường Nguyễn 

Quyền, Phường Đại Phúc, TP Bắc 

Ninh, Bắc Ninh

1 31.301.571 22,533
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215 TA0929A
Công ty TNHH DH Solution Việt 

Nam

Số 16, N4 Lý Nhân tông, Phường 

Võ Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
2 258.977.427 74,000

216 TA0057A
Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ 

Bắc Đô

232 Lý Thường Kiệt - Phường Thị 

Cầu - TP Bắc Ninh - Bắc Ninh
2 8.726.480 3,282

217 TA0510A
Công ty TNHH dịch vụ du lịch 

Trà My

Số 35 khu I, Phường Thị Cầu, TP 

Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
1 98.066.705 63,067

218 TZ0359Z
Công ty TNHH dịch vụ phát triển 

công nghiệp QH

Số 27, đường Ngô Gia Khảm, 

Phường suối Hoa, TP Bắc Ninh, Bắc 

Ninh

6 117.104.376 14,470

219 TZ0339Z
Công ty TNHH dịch vụ thương 

mại HOMEMART

LK4-N17, Đường Ngọc Hân Công 

Chúa, Phường Võ Cường, TP Bắc 

Ninh, Bắc Ninh

1 4.511.922 3,000

220 IC0641Z
Công ty TNHH dịch vụ thương 

mại Thi sỹ

Số 09, Khu Khả Lễ, Phường Võ 

Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
1 9.022.941 3,000

221 TZ1506Z
Công ty TNHH dịch vụ thương 

mại vận tải Đức Hiền

Cụm 4, Khu Bồ Sơn, Phường Võ 

Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
1 6.520.545 4,283

222 BW0093A
Công ty TNHH dịch vụ tư vấn và 

đào tạo ABC EDUCATION

Tầng 5 số nhà 39 Lý Thái Tổ, 

Phường Võ Cường TP Bắc Ninh, 

Bắc Ninh

1 20.261.773 18,000

223 TZ0494Z
Công ty TNHH dịch vụ và giải 

pháp cơ điện Hải Phong

Thôn Đa Cấu, xã Nam Sơn, TP Bắc 

Ninh, Bắc Ninh
1 4.522.977 3,000

224 TA0340A
Công ty TNHH Dịch vụ và 

Thương mại Linh Hạnh

Số 75, Hồ Ngọc Lân, Kinh Bắc 20, 

Kinh Bắc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
363.849.122 81,690

225 TZ1465Z
Công ty TNHH dịch vụ và thương 

mại máy tính Thành Luân

Đường Nguyễn Thiện Tích, Khu Bồ 

Sơn, Phường Võ Cường, TP Bắc 

Ninh, Bắc Ninh

1 5.825.022 4,000

226 TZ0202Z
Công ty TNHH dịch vụ và thương 

mại Tân Hùng

Số 12 đường Vũ Đạt, Khu 2, 

Phường Thị Cầu, TP Bắc Ninh, tỉnh 

Bắc Ninh

3 47.197.297 9,969

227 TZ0181Z
Công ty TNHH dịch vụ và thương 

mại Thảo Minh

Lô số 01 đường Lê Thái Tổ, Phường 

Võ Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
2 8.388.444 3,000

228 TZ0456Z
Công ty TNHH dịch vụ và vận tải 

Phúc Hà

Số 31, phố Lê Quý Đôn, Phường 

Suối Hoa, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
3 41.920.704 10,000

229 TA0366A Công ty TNHH Điện Tử Bắc Ninh
KCN Hạp Lĩnh, Phường Hạp Lĩnh, 

TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
8 133.807.234 7,014

230 TA0554A Công ty TNHH điện tử Phúc Việt
Thôn Thái Bảo, Xã Nam Sơn, TP 

Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
29.251.727 87,000

231 IC0684Z Công ty TNHH điện tử Trường Lợi
Cụm CN Khắc Niệm, Phường Khắc 

Niệm, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
2 35.193.572 5,000

232 IC0269Z
Công ty TNHH điện tử tự động 

hóa Hồng Cửu

Số 64 Nguyễn Đăng Đạo, Phường 

Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
3.516.929 5,000

233 BW0444A
Công ty TNHH điện tử 

TUSEUNG TECH

P501, tầng 5 tòa thương mại cc Cát 

Tường ECO, đường Lê Thái Tổ, 

Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, 

Bắc Ninh

2.182.232 21,595

234 TA1330A
Công ty TNHH điện tử 

TUSEUNG TECH

Khu 5-Phường Đại Phúc Thành Phố 

Bắc Ninh Tỉnh Bắc Ninh
78.280.447 28,362

235 IC0522A Công ty TNHH điện tử YUPIN
Cụm CN Khắc Niệm, Phường Khắc 

Niệm, TP Bắc Ninh, Bắc ninh
27.452.233 17,720

236 TZ1566Z
Công ty TNHH dinh dưỡng SBS 

Việt Nam

Số 13, ngõ 31 Hoàng Quốc Việt, 

Phường Đáp Cầu, TP Bắc Ninh, Bắc 

Ninh

1 13.143.204 9,000

237 TA0776A Công ty TNHH Đình Phát
Đường Bình Than, Phường Võ 

Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
11 48.155.414 3,000

238 YN0134Z
Công ty TNHH DJ MICRON 

VINA

Lô G4-3, KCN Quế Võ (khu vực mở 

rộng), phường Nam Sơn, TP Bắc 

Ninh, Bắc Ninh

74 759.714.507 5,277

239 IC0151Z
Công ty TNHH DJ MICRON 

VINA

Lô G4-3, KCN Quế Võ (khu vực mở 

rộng), phường Nam Sơn, TP Bắc 

Ninh, Bắc Ninh

1 80.775.172 8,990
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240 TZ0969Z Công ty TNHH DJY

Thửa đất số 69, khu 9, Cầu Ngà, 

Phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc 

Ninh

2.955.735 10,014

241 IC0295A
Công ty TNHH Doosung EMS 

Vina

Cụm công nghiệp Khắc Niệm, 

Phường Khắc Niệm, TP Bắc Ninh, 

Bắc Ninh

1 18.133.072 3,000

242 YN0300A
Công ty TNHH Doosung EMS 

Vina

Cụm công nghiệp Khắc Niệm, 

Phường Khắc Niệm, TP Bắc Ninh, 

Bắc Ninh

17 128.170.904 3,000

243 TA0626A
Công ty TNHH du học và giáo dục 

BHT Bắc Ninh

Số 24, Lý Thái Tổ, Đại Phúc, TP 

Bắc Ninh, Bắc Ninh
276.103.820 62,151

244 TA0705A
Công ty TNHH du lịch Suối Hoa 

Bắc Ninh

Số 474 Nguyễn Trãi, Võ Cường, TP 

Bắc Ninh, Bắc Ninh
169.931.285 84,598

245 TA0075A Công ty TNHH Đức Anh
344, đường Ngô Gia Tự, Tiền An - 

TP Bắc Ninh - Bắc Ninh
3 1.578.362.126 87,867

246 TA1453A Công ty TNHH Dược France Vina
Số 42 đường Vũ Ninh 14, Phường 

Vũ Ninh, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
1 10.244.654 7,000

247 TZ1004Z
Công ty TNHH DV Bảo Ngọc 

Linh - BNL

Khu Thanh Sơn, Phường Vũ Ninh, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
4 22.949.859 4,570

248 BW0185A Công ty TNHH Dy Food
Đường Âu Cơ, Y Na, Kinh Bắc, TP 

Bắc Ninh, Bắc Ninh
8.306.100 49,682

249 TZ0954Z Công ty TNHH ECOMTECH

Đường Nguyễn Đương Hồ, Khu Khả 

Lễ, Phường Võ Cường, TP Bắc 

Ninh, Bắc Ninh

5 42.445.633 6,000

250 TA0288A Công ty TNHH FBS
Số 182, đường Ngô Gia Tự, Suối 

Hoa, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
811.604 45,311

251 IC0630Z
Công ty TNHH G9 Industry Việt 

Nam

Số 09 đường Hoàng Hoa Thám, 

Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, 

Bắc Ninh

1 23.495.999 9,000

252 TZ0695Z Công ty TNHH GB-CMC VINA
Số 15 đường Bế Văn Đàn, Phường 

Ninh Xá, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
4 25.255.638 3,000

253 TZ0675Z Công ty TNHH GCE TECH
Số 66 đường Lý Thái Tổ, Phường 

Ninh Xá, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
9.933.541 8,140

254 IC0137Z Công ty TNHH GCE TECH
Số 66 đường Lý Thái Tổ, Phường 

Ninh Xá, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
48.018.885 18,719

255 YN0225A Công ty TNHH Geyang vina
Số 39 Lý Thái Tổ, Võ Cường, TP 

Bắc Ninh, Bắc Ninh
166.157 44,000

256 TA0433A
Công ty TNHH gia công linh kiện 

điện tử Thái Bảo

Thôn Thái Bảo, Xã Nam Sơn, TP 

Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
20.313.548 113,000

257 TZ2124Z Công ty TNHH giấy Anh Đức

Khu công nghiệp Phong Khê, 

Phường Phong khê, TP Bắc Ninh, 

Bắc Ninh

16 102.790.288 3,000

258 TA1023A Công ty TNHH Giấy Đan Pháp
Số 425 cụm CN Phong Khê, Phong 

Khê, TP Bắc Ninh,  Bắc Ninh
8.130.543 60,833

259 TA0362A
Công ty TNHH giấy Tân Hoàng 

Nga
Phong Khê, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 53.965.920 130,000

260 TZ0560Z Công ty TNHH GLORY Bắc Ninh
Đường Nguyễn Đăng Đạo, Phường 

Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
5 23.868.494 3,000

261 IC0704Z Công ty TNHH GNPT Bắc Ninh

Số 5, ngõ 743, Khu Sơn Trung, 

Phường Nam Sơn, TP Bắc Ninh, 

Bắc Ninh

18.871.529 3,184

262 TZ1967Z Công ty TNHH GNPT Bắc Ninh

Số 5, ngõ 743, Khu Sơn Trung, 

Phường Nam Sơn, TP Bắc Ninh, 

Bắc Ninh

1 42.209.498 8,017

263 IC0090Z Công ty TNHH GONG GAM

Nằm trong công ty Phú Thái, thửa 

đất 602, tờ bản đồ số 15, khu liền kề 

KCN Quế Võ, Phương Liễu, Quế 

Võ, Bắc Ninh

59.006.560 17,445

264 TZ0479Z Công ty TNHH GONG GAM

Nằm trong công ty Phú Thái, thửa 

đất 602, tờ bản đồ số 15, khu liền kề 

KCN Quế Võ, Phương Liễu, Quế 

Võ, Bắc Ninh

8.749.746 45,000
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265 IC0361A Công ty TNHH GV Vina

P304, tòa nhà số 68 Lý Thái Tổ, 

Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, 

Bắc Ninh

43.729.297 17,853

266 TA0969A Công ty TNHH Hà Gia Bắc Ninh
Khu Bồ Sơn, Phường Võ Cường, TP 

Bắc Ninh, Bắc Ninh
1 10.882.990 8,000

267 TA0452A Công ty TNHH Hà Phong
Số 114 Nguyễn Cao, phường Ninh 

Xá, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
3 29.531.335 4,000

268 IC0037Z Công ty TNHH Haeyang Vina

Số 86 đường Trần Hưng Đạo, 

PHường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, 

Bắc Ninh

57.807.937 36,000

269 TA0795A Công ty TNHH Hải Đại Bắc
Đường 38 Ba huyện, Khắc Niệm, TP 

Bắc Ninh, Bắc Ninh
221.980.600 77,806

270 TA0361A Công ty TNHH Hải Sơn
Dương ổ - Phong Khê - TP Bắc 

Ninh - Bắc Ninh
59.322.362 104,000

271 YN0041Z Công ty TNHH Han Jung

13A, Nguyễn Đăng Đạo, phường 

Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc 

Ninh

10.272.424 9,841

272 IC0236Z Công ty TNHH Han Jung

Thửa 63, tờ bản đồ số 8, đường Văn 

Miếu, Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc 

Ninh

32.222.978 16,000

273 TZ2024Z
Công ty TNHH HANA VINA Việt 

Nam

Lô B59, KĐT An Huy, Phường Vũ 

Ninh, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
12 123.327.088 4,576

274 IC0762Z
Công ty TNHH HANA VINA Việt 

Nam

Lô B59, KĐT An Huy, Phường Vũ 

Ninh, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
2 73.284.696 7,000

275 IC0280A Công ty TNHH HANALTM Vina
Cụm CN Khắc Niệm, Phường Khắc 

Niệm, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
9.427.738 67,000

276 BW0076A Công ty TNHH HANJIN PND

Số 51 Trần Quốc Toản, Phường 

Ninh Xá, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc 

Ninh

910.546 56,000

277 TA0864A Công ty TNHH HB Tech Vina

Trung Tâm công nghệ cao BCI, khu 

1 phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, 

tỉnh Bắc Ninh

2 606.232.582 59,646

278 TA0371A
Công ty TNHH Hệ thống mạng 

máy tính Phùng Gia

Gần Đình Làng, Thôn Cách Bi 

trên,Cách Bi,Quế Võ, Bắc Ninh
13.720.573 21,131

279 YN0349A
Công ty TNHH HM ALTECH 

VINA

Cụm CN Khắc Niệm, Khắc Niệm, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
22 749.403.359 30,421

280 IC0109A
Công ty TNHH HM ALTECH 

VINA

CCN Khắc Niệm, Phường Khắc 

Niệm, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
2 479.626.195 31,669

281 TA1417A Công ty TNHH Hòa Chí Việt Nam
Số 258 Âu Cơ, Phường Kinh Bắc, 

TP Bắc Ninh, Bắc ninh
980.843 56,000

282 TZ2110Z
Công ty TNHH Hoàng Anh 

LUXURY INTERIOR

Số nhà 43 Khu Đoài, Phường Khắc 

Niệm, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
5 27.957.472 4,000

283 TZ1773Z
Công ty TNHH Hoàng Hải Bắc 

Ninh

Số 65, Nguyễn Tảo, Phường Kinh 

Bắc, TP bắc Ninh, Bắc Ninh
1 6.460.983 4,000

284 TA1502A Công ty TNHH Hoàng Trung
Thôn Tiền Ngoài, Phường Khắc 

Niệm, TP Bắc Ninh, Bắc ninh
1 4.861.342 3,000

285 TA0798A Công ty TNHH Homiyoon Vina
Số 18, Lê Thái Tổ, Phường Võ 

Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
185.598.267 66,607

286 IC0489Z
Công ty TNHH Hồng Thịnh Việt 

Nam

Tầng 1, Khách Sạn Nam Thắng , 

khu 9, Phường Đại Phúc, Thành Phố 

Bắc Ninh, Bắc Ninh

1 9.137.828 3,406

287 TZ1885Z
Công ty TNHH HONGWEN Việt 

Nam

Cụm CN Hạp Lĩnh, Phường Hạp 

Lĩnh, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
4.976.956 3,287

288 TZ2069Z Công ty TNHH HRMJ VINA
Số 351, Trần Hưng Đạo, Phường 

Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
1 6.534.605 5,000

289 TZ0533Z Công ty TNHH HS VN
Khu phố Hà Liễu, Phường Phương 

Liễu, TX Quế Võ, tỉnh BN
10 60.694.763 4,180

290 IC0253Z Công ty TNHH HS VN
Khu phố Hà Liễu, Phường Phương 

Liễu, TX Quế Võ, tỉnh BN
1 31.192.784 6,611

291 TA1021A Công ty TNHH HT FUTURE
Số 20, xóm Đồng, khu 1, phường 

Thị Cầu, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
3 29.785.355 4,000
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292 TZ0760Z Công ty TNHH Hùng Hoàng Phúc

Số 159 đường Nguyễn Đăng Đạo, 

Khu 3, Phường Đại Phúc, TP Bắc 

Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

48.797.358 13,101

293 TA0609A
Công ty TNHH Hùng Long Bắc 

Ninh

Số 313 Ngô Gia Tự, Suối Hoa, TP 

Bắc Ninh, Bắc Ninh
2 38.798.967 8,000

294 TA0962A Công ty TNHH Huy Khánh Vina
Ngõ 23, khu Lãm Trại, Phường Vân 

Dương, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
62.749.678 22,080

295 IC0216A Công ty TNHH IN TECH VINA

L1-31, mặt đường QL38, khu 

Thượng, phường Khắc Niệm, thành 

phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

70.080.064 18,978

296 YN0239A Công ty TNHH IN TECH VINA

L1-31, mặt đường QL38, khu 

Thượng, phường Khắc Niệm, thành 

phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

6.515.897 25,000

297 TZ1984Z
Công ty TNHH in và quảng cáo 

Hải Đăng

Số 157 Đường Nguyễn Văn Cừ, 

Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, 

Bắc Ninh

4 44.225.625 7,000

298 TA0462A
Công ty TNHH in và quảng cáo 

Linh Giang

B19, Chợ trung tâm Suối Hoa, 

phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, 

tỉnh Bắc Ninh

6 31.747.257 3,000

299 TA1334A Công ty TNHH INCOSYS
Đường Lê Văn Duyệt, Phường Vũ 

Ninh, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
2 56.636.178 16,051

300 BW0107A
Công ty TNHH 

INTERNATIONAL

Cầu Xuân ổ, Quốc lộ 1A cũ, Phường 

Võ Cường, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc 

Ninh

3.416.659 71,000

301 TZ0856Z Công ty TNHH J Logistics

Tầng 5 tòa nhà Dương Tuấn, đường 

Lê Thái Tổ, Phường Võ cường, TP 

Bắc Ninh, Bắc Ninh

1 12.922.238 4,019

302 IC0307Z
Công ty TNHH J.I Technology 

Vina

Số 22, đường Huyền Quang II, Khu 

Bồ Sơn, Phường Võ Cường, TP Bắc 

Ninh, Bắc Ninh

1 18.949.193 3,000

303 TZ0906Z
Công ty TNHH J.I Technology 

Vina

Số 22, đường Huyền Quang II, Khu 

Bồ Sơn, Phường Võ Cường, TP Bắc 

Ninh, Bắc Ninh

14 138.541.199 3,086

304 IC0078Z Công ty TNHH JABEZ

Khu Sơn, Khu Sơn, Phường Hạp 

Lĩnh, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc 

NinhPhường Hạp Lĩnh, TP Bắc 

Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

521.883 20,000

305 TZ0159Z
Công ty TNHH JEHIL TECH 

VINA

Cụm công nghiệp Hạp Lĩnh, Phường 

Hạp Lĩnh, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
4.716.840 48,705

306 IC0748Z Công ty TNHH JH TECH VINA

Lô D, KCN Quế Võ, Vân Dương, 

TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh (thuê 

xưởng cty Willtech)

906.626 4,009

307 IC0057Z Công ty TNHH JOEUN VINA

Số 68, đường Ngô Quyền, Phường 

Kinh Bắc, Thành phố Bắc Ninh, 

Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

49.436.724 31,923

308 IC0043Z Công ty TNHH JS - ENG VINA

Km7, Quốc lộ 18, Thôn Giang Liễu, 

Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, 

Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

12.080.494 23,000

309 TZ0203Z Công ty TNHH JS - ENG VINA

Km7, Quốc lộ 18, Thôn Giang Liễu, 

Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, 

Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

150.866 27,000

310 IC0405A Công ty TNHH JSINTER VINA
Khu liền kề KCN Quế Võ, Phường 

Vân Dương, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
265.455 62,000

311 IC0162A Công ty TNHH Jun - Hitech VN
CCN Khắc Niệm, Khắc Niệm, TP 

Bắc Ninh, Bắc Ninh
130.190.191 24,498

312 BW0162A Công ty TNHH Jun - Hitech VN
CCN Khắc Niệm, Khắc Niệm, TP 

Bắc Ninh, Bắc Ninh
1.314.098 71,000

313 IC0298Z
Công ty TNHH Jun Sheng 

Equipment

Nhà xưởng số 3, CCN Hạp Lĩnh, P. 

Hạp Lĩnh, tp Bắc Ninh, T. Bắc Ninh
7.881.319 7,000

314 TZ1679Z Công ty TNHH KC AUTO TECH
Khu Phố Thượng, Phường Khắc 

Niệm, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
7 29.286.728 3,178
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315 IC0372A
Công ty TNHH KDC Solution 

Vina

Số 2 Giang Văn Minh, phường Võ 

Cường, TP Bắc Ninh
26.896.045 6,446

316 YN0413A Công ty TNHH KDT VINA

Lô N-7, KCN Quế Võ (khu mở 

rộng), Xã Nam Sơn, TP Bắc Ninh, 

tỉnh Bắc Ninh

27 186.038.304 3,339

317 IC0460A Công ty TNHH KDT VINA

Lô N-7, KCN ( khu vực mở rộng), 

Xã Nam Sơn TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc 

Ninh

3 230.922.061 7,578

318 TA0847A Công ty TNHH Khải Nguyên Tân

Lô G11- kcn Quế Võ- phương liễu- 

Quế Võ-TP Bắc Ninh, tầng 2- 

Vietcombank

1 197.605.380 56,000

319 TZ1840Z
Công ty TNHH khoa học kỹ thuật 

chính xác DE XIN ( Việt Nam)

Tầng 3, số 51, đường Nguyễn Đăng 

Đạo, Phường Đại Phúc, TP Bắc 

Ninh, Bắc Ninh

1.623.813 3,280

320 IC0543Z
Công ty TNHH khoa học kỹ thuật 

FU HAI HONG

Số 211 Đường Hồ Ngọc Lân, 

Phường Kinh Bắc, TP Bắc Ninh, 

Bắc Ninh

3 26.299.586 3,000

321 TZ2054Z
Công ty TNHH khoa học kỹ thuật 

Minh Hảo Việt Nam

Số nhà 82, Đường lê Quý Đôn, Khu 

3, Phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, 

Bắc Ninh

1 4.330.977 3,000

322 TZ1851Z
Công ty TNHH khoa học và công 

nghệ YONGGUANG Việt Nam

LK 05 Lô 03 đường Lý Anh Tông, 

Phường Võ cường, TP Bắc Ninh, 

Bắc Ninh

1 6.757.844 3,012

323 TA1148A Công ty TNHH kiến trúc A Design
tầng 1, tòa nhà vigracera, ngã 6, đại 

phúc, TPBN, BN
249.443.472 52,805

324 TZ0326Z
Công ty TNHH kiến trúc và cơ 

điện ABK

Số 45 Nguyễn Cao, Phường Ninh 

Xá, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
42.526.545 16,154

325 TA0654A
Công ty TNHH Kinh doanh và 

dịch vụ máy tính Hùng Phát

Số 658 Nguyễn Trãi, Khắc Niệm, TP 

Bắc Ninh, Bắc Ninh
2 74.687.213 17,898

326 TZ0570Z
Công ty TNHH kinh doanh và lắp 

đặt đá ốp lát Đức Kiên

Số 138 đường Ngọc Hân Công 

Chúa, Phường Võ Cường, TP Bắc 

Ninh, Bắc Ninh

4 17.519.219 3,000

327 TA0264A
Công ty TNHH kinh doanh và 

xuất nhập khẩu Nam Khánh

Số 58, đường Lý Anh Tông - Võ 

Cường - TP Bắc Ninh - Bắc Ninh
12 51.427.935 3,000

328 TZ0148Z
Công ty TNHH kinh doanh vật 

liệu xây dựng Toàn Thắng

Khu Kim Đôi, Phường Kim Chân, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
2 8.507.656 3,000

329 TA0973A
Công ty TNHH Kính Toán Hiền 

Bắc Ninh

NR Vũ Quang Hùng, Niệm Thượng,  

 Khắc Niệm, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
103.983.368 64,684

330 TZ0137Z Công ty TNHH KJN Việt Nam

Phòng 303, Lô 12, Tòa nhà Cát 

Tường Eco, Lê Thái Tổ, Võ Cường, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh

49.454.640 32,000

331 TA1503A
Công ty TNHH Korea Hoàng 

Minh Phát

Số 145 đường Đấu Mã, Phường Vũ 

Ninh, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
2 15.004.625 3,000

332 TZ1325Z Công ty TNHH KT Global Vina

Địa chỉ Số nhà 92, NLK6, đường Lý 

Anh Tông, Phường Võ Cường, 

Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc 

Ninh, Việt Nam

1 10.415.956 4,007

333 IC0423Z Công ty TNHH KT Global Vina

Địa chỉ Số nhà 92, NLK6, đường Lý 

Anh Tông, Phường Võ Cường, 

Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc 

Ninh, Việt Nam

1 12.183.528 4,018

334 IC0338A
Công ty TNHH Kwan Eum Tech 

Vina

Cụm CN Khắc Niệm, Phường Khắc 

Niệm, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
496.385.552 14,000

335 TZ1948Z
Công ty TNHH kỹ thuật chính xác 

Quốc Huy

Số 297 Đường Thiên Đức, Cổng 

Hậu, Phường Vệ An, TP Bắc Ninh, 

Bắc Ninh

3 17.131.420 3,000

336 TZ1275Z
Công ty TNHH kỹ thuật 

HONGHA SMART Việt Nam

Khu 10, phường Đại Phúc, TP Bắc 

Ninh, Bắc Ninh
13.150.133 23,020

337 TA0577A
Công ty TNHH kỹ thuật xây dựng 

GIHONG

Số 27 Lý Đạo Thành, Phường Ninh 

Xá, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

(0962202668)

1 189.935.198 69,000
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338 IC0529A Công ty TNHH Kỹ thuật Zhihe

Tầng 4,54/9 cụm công nghiệp Võ 

Cường, Võ Cường, thành phố Bắc 

Ninh, Bắc Ninh

2 21.805.256 4,000

339 TZ0659Z Công ty TNHH LAPTOP Anh Vũ

Số 74 đường Nguyễn Đăng Đạo, 

Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc 

Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

6 29.887.430 3,000

340 YN0399A Công ty TNHH LIM KR

Lô N-7-1, KCN Quế Võ( khu vực 

mở rộng), xã Nam Sơn, TP Bắc 

Ninh, tỉnh Bắc Ninh

86 7.532.942.588 52,585

341 TZ0651Z Công ty TNHH LJ Company Vina
Cụm CN Khắc Niệm, Phường Khắc 

Niệm, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
9.213.076 25,029

342 TZ1311Z
Công ty TNHH lương thực thực 

phẩm sạch Kinh Bắc

Khu Lãm Làng, Phường Vân 

Dương, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
3 16.383.476 3,624

343 TA1183A
Công ty TNHH Mai Quang Anh- 

Chi nhánh Bắc Ninh

Số 22 đường Lý Thái Tổ, Phường 

Đại Phúc, TP Bắc ninh, Bắc Ninh
1 423.890.668 74,000

344 TA1362A Công ty TNHH Minh Anh Mart
Cầu Ngà, Phường Vân Dương, TP 

Bắc Ninh, Bắc Ninh
2 9.120.935 3,283

345 TZ1638Z
Công ty TNHH Minh Phát Bắc 

Ninh

Số 35 Phạm Thiệu, Phường Vũ 

Ninh, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
1 7.768.299 4,029

346 IC0510A
Công ty TNHH Mirae Tech Việt 

Nam

Km só 2, đường Trần Hưng Đạo, 

Phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc 

Ninh

163.042.579 28,030

347 TA1545A
Công ty TNHH Mirae Tech Việt 

Nam

Km só 2, đường Trần Hưng Đạo, 

Phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc 

Ninh

194.560.372 40,000

348 YN0151A
Công ty TNHH MIRAEAN D&C 

Việt Nam

Số 37, Đường Lý Thái Tổ, Phường 

Võ Cường, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc 

Ninh

6.480.000 91,000

349 TZ2128Z Công ty TNHH MITECH VINA
Số 10 Nguyễn Đăng Đạo, Phường 

Tiền An, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
1 5.792.931 4,000

350 TZ1337Z
Công ty TNHH Mộc Châu Bắc 

Ninh

Số 10 Nguyễn Cao, Phường Ninh 

Xá, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
1 6.094.841 4,005

351 TZ0811Z
Công ty TNHH môi trường đô thị 

Việt Long

Số nhà 236 đường Nguyễn Trãi, 

Phường Võ Cường, TP Bắc 

Ninh,Bắc Ninh

1 10.927.862 8,000

352 TA0579A

Công ty TNHH một thành viên 

dịch vụ chuông xanh văn phòng 

đại diện tại Bắc Ninh

Số 68, Nguyễn Gia Thiều, Phường 

Suối Hoa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc 

Ninh

1.636.691 94,000

353 TZ1896Z
Công ty TNHH một thành viên 

dịch vụ xây dựng Hàm Long

Khu Triều Thôn, Phường Nam Sơn, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
2 11.585.861 4,000

354 TZ2030Z
Công ty TNHH môt thành viên 

IMP Lâm Bình

Số 06 đường Nguyễn Gia Thiều, 

Phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, 

Bắc ninh

1 23.332.716 6,000

355 TZ0161Z
Công ty TNHH một thành viên 

Khải Hoàn LIGHTING

Số 50 Nguyễn Văn Cừ, Phường 

Ninh Xá, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
2 17.448.681 6,000

356 TA0406A
Công ty TNHH một thành viên 

Phương Duy Bắc Ninh

Số 66, Ngô gia tự, Phường Vũ Ninh, 

thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
1 109.275.148 68,000

357 TA1584A
Công ty TNHH một thành viên 

Quảng Nguyên

Số 138 đường Lương Thế Vinh, 

Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, 

Bắc ninh

17.764.265 34,000

358 TA0388A
Công ty TNHH Một thành viên 

S.M TECH

Cụm Công nghiệp Khắc Niệm, Khắc 

Niệm, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
2.024.066 56,000

359 TA0129A
Công ty TNHH một thành viên 

thương mại và xây dựng Tuấn Đạt

Thôn Sơn, Hạp Lĩnh, TP Bắc Ninh, 

Bắc Ninh
281.593.648 99,904

360 TA0782A
Công ty TNHH một thành viên 

Việt Hoa Đại Lộc

Số 18 Nguyễn Gia Thiều, Suối Hoa, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
58.436.797 69,501

361 TA0824A Công ty TNHH MSC Vina

CTY TNHH MSC VINA. ĐỊA CHỈ: 

PHỐ BA HUYỆN, KHẮC NIÊM, 

TP BẮC NINH. SĐT: 0966061365 

Quảng

5 145.500.812 11,732

362 BW0227A Công ty TNHH MSC Vina
Km 2, Trần Hưng Đạo, TP Bắc 

Ninh, Bắc Ninh
16.074.830 48,000
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363 TZ0864Z
Công ty TNHH MTV đầu tư xây 

lắp Thành Đạt

Xóm Thượng, Khu Thanh Sơn, 

Phường Vũ Ninh, TP Bắc Ninh, Bắc 

Ninh

2 86.361.600 21,000

364 TZ1905Z Công ty TNHH MTV MINDY

Số 255A, Nguyễn Gia Thiều, 

Phường Tiền An, TP Bắc Ninh, Bắc 

Ninh

2 11.608.033 3,019

365 BW0442A Công ty TNHH MTV YS KOREA

Lô N14, KĐT mới, đường Lê Thái 

Tổ, Khu Hòa Đình, Phường võ 

Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh

193.437.185 57,111

366 TZ1582Z
Công ty TNHH mỹ phẩm thiên 

nhiên An Group

Cụm 4, Khu Bồ Sơn, Phường Võ 

Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
447.034 9,011

367 TZ0697Z Công ty TNHH Nam Cường MT
Đường Lạc Long Quân, Phường 

kinh Bắc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
2 28.259.768 10,000

368 TZ1411Z Công ty TNHH Nam Hà Vân

Số 35 đường Hồ Xuân Hương, 

Phường Vũ Ninh, TP Bắc Ninh, Bắc 

Ninh

4 47.002.055 8,000

369 IC0086Z Công ty TNHH ND TECH VINA

Lô J.3-1, Khu Công nghiệp Quế Võ 

(Khu vực mở rộng), Xã Nam Sơn, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh

310.352.788 26,008

370 YN0072Z Công ty TNHH ND TECH VINA

Lô J.3-1, Khu Công nghiệp Quế Võ 

(Khu vực mở rộng), Xã Nam Sơn, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh

792.985.541 52,530

371 IC0393A
Công ty TNHH NEPS TECH 

VINA

Số 102, đường Hoàng Hoa Thám, 

Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, 

Bắc Ninh

79.293.378 31,275

372 YN0201Z
Công ty TNHH nhà hàng khách 

sạn JIANG TAI

Số 74 Luy Lâu, P. Vũ Ninh, TP. Bắc 

Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
21 111.535.894 3,287

373 TZ1583Z
Công ty TNHH nhà hàng số 1 Việt 

Nam

Số 3 Nguyễn Đăng Đạo, Phường Đại 

Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
1 4.358.897 3,029

374 IC0500Z
Công ty TNHH nhà hàng số 1 Việt 

Nam

Số 3 Nguyễn Đăng Đạo, Phường Đại 

Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
3 73.521.488 8,010

375 TZ0634Z
Công ty TNHH nhà hàng Trăng 

Lớn

Số nhà 93-KBT đường Lê Thái Tổ, 

Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, 

Bắc ninh

26.683.431 17,605

376 TZ1345Z
Công ty TNHH nhiệt lạnh Thăng 

Tiến

Số 248 đường Âu Cơ, Phường Kinh 

Bắc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
7 30.019.401 3,000

377 TZ0426Z Công ty TNHH NINETY
Khả Lễ 1, Phường Võ Cường, TP 

Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
4 35.682.784 6,000

378 TZ0919Z Công ty TNHH NISSAN AUTO
Đường Bình Than, Phường Võ 

Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
3 10.345.424 3,275

379 TA1407A Công ty TNHH NURI TEC

KCN Nam Sơn ( công ty trường phát 

kinh bắc), Phường Hạp Lĩnh, TP 

Bắc Ninh, Bắc Ninh

13.523.635 10,000

380 IC0463A Công ty TNHH NZE VINA
Khu Phố Ấp, Đông Côi, TT.Hồ, 

Thuận Thành, Bắc ninh
24.892.797 18,613

381 TA1383A Công ty TNHH NZE VINA
Khu Phố Ấp, Đông Côi, TT.Hồ, 

Thuận Thành, Bắc ninh
68.879.455 33,539

382 YN0077A Công ty TNHH O-SUNG VINA

Cụm công nghiệp Khắc Niệm, 

Phường Khắc Niêm, TP Bắc Ninh, 

Bắc Ninh

5 2.810.193.528 60,349

383 IC0029A Công ty TNHH O-SUNG VINA

Cụm công nghiệp Khắc Niệm, 

Phường Khắc Niêm, TP Bắc Ninh, 

Bắc Ninh

1 353.981.255 65,000

384 BW0029A Công ty TNHH O-SUNG VINA

Cụm công nghiệp Khắc Niệm, 

Phường Khắc Niêm, TP Bắc Ninh, 

Bắc Ninh

18.078.150 67,000

385 IC0131Z
Công ty TNHH PA SYSTEM 

VINA

Số 42 Hoàng Hoa Thám, Phường Võ 

Cường, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
1 14.440.000 3,335

386 TZ0272Z
Công ty TNHH phần mềm đa 

phương tiện RUBYCELL

Số 26, ngõ 29, đường Huyền Quang, 

Khu Đọ Xá, Phường Ninh Xá, TP 

Bắc Ninh, Bắc Ninh

66.646.476 39,000
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387 TA1587A
Công ty TNHH phát triển công 

nghệ Nam Sơn

Thôn Đa Cấu (NR Nguyễn Văn Mạ), 

Xã Nam Sơn, TP Bắc Ninh, Bắc 

Ninh

95.216.108 22,162

388 TA0109A
Công ty TNHH Phát triển công 

nghệ và thương mại Huy Thành
Vệ An - TP Bắc Ninh - Bắc Ninh 4 49.418.334 9,000

389 TZ1822Z
Công ty TNHH PINECOM Việt 

Nam

Số 77, làn 2, Ba Huyện, Khu 

Thượng, Phường Khắc Niệm, TP 

Bắc Ninh, Bắc Ninh

1 22.407.861 9,474

390 BW0035A
Công ty TNHH PRIME DIGITAL 

NETWORKS Việt Nam

B79, đường Hàn Thuyên, khu đô thị 

An Huy, Vũ Ninh, TP Bắc Ninh, 

Bắc Ninh

299.639 60,000

391 TZ1836Z Công ty TNHH PROPERTY EDU
Số nhà 232, Khu Trần, Phường Hạp 

Lĩnh, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
2 8.875.900 3,000

392 IC0235A Công ty TNHH QS-TECH
Cầu Ngà, Vân Dương, TP Bắc Ninh, 

Bắc Ninh
160.300.758 24,649

393 TZ2257Z
Công ty TNHH quà tặng Nguyên 

Lê

Số 33A Khu 8, Phường Thị Cầu, TP 

Bắc Ninh, Bắc ninh
1 8.073.180 3,000

394 IC0693Z
Công ty TNHH quảng cáo trang trí 

GAO BANG Việt Nam

Lô 02, Phòng 302 tòa nhà thương 

mại V City, Đường Lê Thái Tổ, 

Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, 

Bắc Ninh

1 9.091.834 3,009

395 TZ1780Z
Công ty TNHH quảng cáo trang trí 

GAO BANG Việt Nam

Lô 02, Phòng 302 tào nhà thương 

mại V City, Đường Lê Thái Tổ, 

Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, 

Bắc Ninh

2 11.637.195 3,010

396 TA0004A
Công ty TNHH Quảng cáo và dịch 

vụ thương mại Hải Đáo

674, đường Ngô Gia Tự, Ninh Xá, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh.
1 5.544.912 4,000

397 IC0819Z
Công ty TNHH quốc tế DE MA JI 

Việt Nam

Cụm CN Hạp Lĩnh, Phường Khắc 

Niệm, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
2 14.510.118 3,402

398 TZ1502Z Công ty TNHH quốc tế LEGO

Số 94 đường Hoàng Văn Thụ, 

Phường Kinh Bắc, TP Bắc Ninh, 

Bắc Ninh

1 13.808.823 10,000

399 TA1232A Công ty TNHH Quý Trung Lê Gia

Thửa số 653, tờ bản đồ số 20, khu 

bê tông Thụ Ninh, Phường Vạn An, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh

1 18.396.568 9,288

400 IC0232Z
Công ty TNHH RATIONAL 

Precision Instrument

Thửa đất số 26, tờ bản đồ số 90, 

đường Hoàng Hoa Thám, Khu Bồ 

Sơn, Phường Võ Cường, TP Bắc 

Ninh, Bắc Ninh

1 9.301.935 4,307

401 TA0883A Công ty TNHH Rio Việt Nam
TẦNG 2, SỐ 103 ĐƯỜNG NGÔ 

TẤT TỐ, NINH XÁ, BẮC NINH
108.904 39,909

402 TA1178A Công ty TNHH RZ Tech Vina
Khu 4, Phường Đại Phúc, TP Bắc 

Ninh, Bắc ninh
1.128.154 71,000

403 TA1573A Công ty TNHH S&N Việt Nam

Số 187, đường Hồ Ngọc Lân, 

Phường Kinh Bắc, TP Bắc Ninh, 

Bắc ninh

73.041.544 49,490

404 YN0068A Công ty TNHH S.I Tech Việt Nam
KCN Hạp Lĩnh, Hạp Lĩnh, TP Bắc 

Ninh, Bắc Ninh 0359866648
47.950.750 24,091

405 IC0019A Công ty TNHH S.I Tech Việt Nam
KCN Hạp Lĩnh, Hạp Lĩnh, TP Bắc 

Ninh, Bắc Ninh
97.766.263 24,830

406 TA0934A
Công ty TNHH sách thiết bị 

trường học Minh Hiếu

Số 70, Lý Chiêu Hoàng, Phường 

Suối Hoa, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
409.582.374 78,297

407 TZ2197Z
Công ty TNHH sản xuất An Lộc 

Plastic

Số 20 ngõ 61, đường Thiên Đức, 

Phường Vệ An, TP Bắc Ninh, Bắc 

Ninh

1 5.774.636 3,000

408 TA0785A
Công ty TNHH sản xuất kinh 

doanh Giấy Phúc Anh

KCN Phong Khê, Phong Khê, TP 

Bắc Ninh, Bắc Ninh
5 83.805.356 14,483

409 BW0307A
Công ty TNHH sản xuất lắp ráp 

DREAM TECH VINA

Số 32, đường Kim Đồng, Khu phố 

Ninh Xá 5, Ninh Xá, TP Bắc Ninh, 

Bắc Ninh

137.604 56,000
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410 TA0920A
Công ty TNHH sản xuất thương 

mại và dịch vụ Dũng Linh

NR ông Nguyễn Sỹ Vỹ, khu Bồ Sơn, 

Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, 

Bắc Ninh

1 7.245.812 5,000

411 TA1366A
Công ty TNHH sản xuất thương 

mại và dịch vụ GTECH

NR Đặng Thế Thịnh, Đường Võ 

Cường 104, Khu Khả Lễ, Phường 

Võ Cường, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc 

Ninh

52.379.287 32,162

412 TZ0033Z
Công ty TNHH Sản xuất Thương 

mại và Dịch vụ Minh Phú

Xóm 5, Hòa Đình, phường Võ 

Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh 

Bắc Ninh

3 14.821.565 3,000

413 TZ0153Z
Công ty TNHH sản xuất và dịch 

vụ Hải Đăng

Khu Lãm Làng, Phường Vân 

Dương, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
2 31.446.840 8,000

414 TA1607A
Công ty TNHH sản xuất và thương 

mại Bảo An

Xóm ba, Xã Mão Điền, Huyện 

Thuận Thành, Bắc Ninh 0395598159
16.149.835 39,861

415 TZ0539Z
Công ty TNHH sản xuất và thương 

mại CMC Vina

Cụm CN Khắc Niệm, Phường Khắc 

Niệm, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
26 155.137.788 3,000

416 IC0397A
Công ty TNHH sản xuất vật liệu 

đóng gói Đài Trung Việt

CCN Khắc Niệm, Phường Khắc 

Niệm, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
39.920.185 26,682

417 TA1405A Công ty TNHH SE HONG VINA

Số 42, phố Nguyễn Tri Phương, 

Phường Kinh Bắc, TP Bắc Ninh, 

Bắc Ninh

5 49.669.412 4,622

418 IC0382Z Công ty TNHH SE HONG VINA

Tầng 6 tòa nhà Mitsubishi, Đường 

Lê Thái Tổ, Phường Võ Cường, TP 

Bắc Ninh, Bắc Ninh

46.714.095 8,581

419 BW0360A Công ty TNHH SEO GB
Số 141 phố Vũ, Phường Đại Phúc, 

TP Bắc ninh, Bắc Ninh
24.286.444 55,328

420 TA1501A Công ty TNHH SH Company

Lô đất 15B, Cụm CN Khắc Niệm, 

Phường Khắc Niệm, TP Bắc Ninh, 

Bắc ninh

178.193.672 15,000

421 TZ1221Z
Công ty TNHH SHT Kinh Bắc 

Việt Nam

Khu 6, Phường Thị Cầu, TP Bắc 

Ninh, Bắc Ninh
1 43.074.227 24,000

422 BW0301A
Công ty TNHH SINDO E&C 

VINA

Tấng 4, số nhà 55, khu Bờ Trạch, 

đường Nguyễn Cao, Ninh Xá, TP 

Bắc Ninh, Bắc Ninh

26.456.303 65,643

423 TA1575A Công ty TNHH Smarttech bắc ninh

Số 29, Phố Nguyễn Đức Ánh, Khu 

3, Phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, 

Bắc  Ninh

2 25.894.664 6,219

424 IC0571Z Công ty TNHH SMT TECH
Số 23 Lý Nhân Tông, Phường Võ 

cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
1 65.250.468 6,452

425 TZ1303Z
Công ty TNHH SSP GROUP 

VINA

Đường Võ Cường 31, Phường Võ 

Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
4 23.146.458 3,201

426 IC0366Z
Công ty TNHH SSP GROUP 

VINA

Đường Võ Cường 31, Phường Võ 

Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
510.440 10,000

427 TZ1392Z Công ty TNHH sủi cảo Đệ Nhất
Số 22 đường Ngô Tất Tố, phường 

Võ Cường, TP Bắc Ninh, Bắc  Ninh
2 9.696.193 3,282

428 IC0056A
Công ty TNHH SUN TECH 

VIETNAM

Số 109 Đường Nguyễn Đăng Đạo, 

Phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, tỉnh 

Bắc Ninh

94.071.016 16,296

429 TZ0279Z
Công ty TNHH SUPERIOR 

PRECISE

Đông Dương, Phường Nam Sơn, TP 

Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
12 97.973.270 4,241

430 IC0258Z
Công ty TNHH SUPERIOR 

PRECISE

Đông Dương, Phường Nam Sơn, TP 

Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
1 32.041.878 7,200

431 IC0148A Công ty TNHH Sushi Maru
Số 74 Lý Thái Tổ, Võ Cường, TP 

Bắc Ninh, Bắc Ninh
1 15.631.972 5,480

432 YN0203A Công ty TNHH Sushi Maru
Số 74 Lý Thái Tổ, Võ Cường, TP 

Bắc Ninh, Bắc Ninh
1 8.236.926 5,570

433 IC0359Z
Công ty TNHH tập đoàn Thiên 

Năng

Đường Lê Hồng Phong, Phường 

Kinh Bắc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
4 21.710.116 3,000

434 TZ1009Z
Công ty TNHH tập đoàn Thiên 

Năng

Đường Lê Hồng Phong, Phường 

Kinh Bắc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
5 38.603.462 3,000
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435 TZ1868Z Công ty TNHH Technology HMT

Số 6, Phạm Đình Châu, khu Thanh 

An, phường Vũ Ninh, TP Bắc Ninh, 

Bắc Ninh

1 13.265.524 9,000

436 IC0129Z Công ty TNHH Thái Đông Vina
Cụm CN Hạp Lĩnh, Phường Hạp 

Lĩnh, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
1 25.223.644 11,298

437 YN0112Z
Công ty TNHH thiết bị chính xác 

TW TJR (Việt Nam)

Số 88, đường Ngô Quyền, phường 

Kinh Bắc, TP Bắc Ninh
8.613.078 40,090

438 TZ1911Z
Công ty TNHH thiết bị công 

nghiệp VACO

Đường Phan Huy Chú, Phường Võ 

Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
1 7.004.673 5,281

439 TA0536A
Công ty TNHH thiết bị điện Bắc 

Ninh

Số 151 đường Nguyễn Trãi, phường 

Ninh Xá, Tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc 

Ninh

4 17.895.382 3,000

440 TZ1033Z
Công ty TNHH thiết bị và PCCC 

Hoa Phượng

Khu 7, Phường Đại Phúc, TP Bắc 

Ninh, Bắc Ninh
10 43.749.237 3,000

441 TZ1815Z
Công ty TNHH thiết kế và in ấn 

Việt Hải

NR ông Nguyễn Hữu Hoàn, Khu 

Thanh Sơn, Phường Vũ Ninh, TP 

Bắc Ninh, Bắc Ninh

1 7.785.892 5,029

442 TA0458A
Công ty TNHH thiết kế xây dựng 

và thương mại G86

Đường Hoàng Hoa Thám, Võ 

Cường, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
164.168.304 101,000

443 YN0092Z
Công ty TNHH THINK WIN TEK 

VINA

Thửa đất số 128, tờ bản đồ số 30, 

khu Thanh An, phường Vũ Ninh, 

thành phố  Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

2.037.119 7,015

444 TZ1700Z
Công ty TNHH Thông Việt Hoa 

Vina

Số 238, Nguyễn Cao, Hòa Đình, 

Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, 

Bắc Ninh

1 13.956.998 9,011

445 IC0537Z
Công ty TNHH thực nghiệp TAI 

HE ( Việt Nam)

Tầng 4, số 51, Đường Nguyễn Đăng 

Đạo, Phường Đại Phúc, TP Bắc 

Ninh, Bắc Ninh

1 7.291.764 3,000

446 IC0821Z
Công ty TNHH thực nghiệp Thiên 

Mã (Việt Nam)

Tầng 2A Lô 2 tòa nhà thương mại 

Thống Nhất, Phường Võ cường, TP 

Bắc Ninh, Bắc Ninh

2 10.094.736 4,000

447 TA1461A
Công ty TNHH thực phẩm Gia 

Bảo Anh

Số 723, đường 286, Phường Vạn 

An, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
2 13.562.942 5,000

448 TA1180A
Công ty TNHH thực phẩm Trường 

Lộc

Nguyễn Văn Nhượng, Khu Lãm 

Trại, Phường Vân Dương, TP Bắc 

ninh, Bắc Ninh

2 53.233.062 10,778

449 TZ0826Z
Công ty TNHH thực phẩm Việt 

Nam PIN WEI XUAN

Khu Khả Lễ, Phường Võ Cường, TP 

Bắc Ninh, Bắc Ninh
683.586 5,007

450 IC0795Z
Công ty TNHH thương mại 

ARON TECH

Số 23 Lý Nhân Tông, phường Võ 

Cường, TP Bắc Ninh
1 18.078.408 3,200

451 TZ0362Z
Công ty TNHH thương mại đầu tư 

và sản xuất An Phú

Khu Quán Trắng, đường Hai bà 

Trưng, thị trấn Lim, huyện Tiên Du
2 32.082.635 9,000

452 TA1463A
Công ty TNHH thương mại dịch 

vụ A&C Group

Số 19, đường Kinh Bắc 37, Khu Yên 

Mẫn, Phường Kinh Bắc, TP Bắc 

Ninh, Bắc Ninh

38.319.822 34,261

453 TA1309A
Công ty TNHH thương mại dịch 

vụ CVYP

Ki ốt số 11 chợ Đình Trám, Hồng 

Thái, Việt Yên, Bắc Giang
97.133.321 52,032

454 TZ0943Z

Công ty TNHH thương mại dich 

vụ HB Việt Nam -  Chi nhánh tại 

Bắc Ninh

Khu Phố Thượng, Phường Khắc 

Niệm, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
413.190.334 27,000

455 TA1033A
Công ty TNHH thương mại dịch 

vụ K&B Việt Nam

thôn Mao Dộc, Phượng Mao, Quế 

Võ, Bắc Ninh
174.230.417 65,534

456 TA1152A
Công ty TNHH thương mại dịch 

vụ PBNC - Chi nhánh Miền Bắc

NR Đoàn Quang Lân, thôn Lãm 

Làng, Phường Vân Dương, TP Bắc 

Ninh, Bắc Ninh

60 416.575.043 6,000

457 TA0268A
Công ty TNHH thuơng mại dịch 

vụ THAL

Khu I - Vạn An - TP Bắc Ninh - Bắc 

ninh
21.139.876 118,000

458 BW0343A
Công ty TNHH thương mại dịch 

vụ thức ăn nhanh Chong Chóng

Số 34, đường Lý Thái Tổ, Khu phố 

Ninh Xá 5, Phường Ninh Xá, TP 

Bắc Ninh, Bắc Ninh

17.951.074 51,221

459 TZ0253Z
Công ty TNHH thương mại dịch 

vụ tổng hợp Minh Phát

Km số 8 QL 18 Mao Dộc , Phượng 

Mao, Quế Võ, Bắc Ninh
32.215.472 53,000
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460 TZ0877Z
Công ty TNHH thương mại dịch 

vụ Tuấn Địa Phát

177 shophouse hud trầu cau, khu võ 

cường,  TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
15.008.358 23,398

461 IC0554Z
Công ty TNHH thương mại dịch 

vụ Vương Nhất

CL1-18 Khu đô thị Him Lam, 

Phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc 

Ninh

3 36.722.643 8,000

462 TZ1643Z
Công ty TNHH thương mại dịch 

vụ xây dựng Anh Tiến

Số nhà 662 cầu ngà, Phường Vân 

Dương, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
55.899.953 5,000

463 YN0227Z
Công ty TNHH thương mại điện 

tử YIKESHU

Số 49 Niềm Xá, Phường Kinh Bắc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
1.404.274 12,268

464 TA0862A
Công ty TNHH thương mại Media 

CCTV Bắc Ninh

Tòa nhà V-City, số 01 Lý Anh Tông, 

phường Võ Cường, thành phố Bắc 

Ninh, Bắc Ninh

17 70.954.097 3,520

465 TA0488A
Công ty TNHH thương mại Minh 

Huy

Số 131 Đường Lý Thường Kiệt, Khu 

6, Phường Thị Cầu, TP Bắc Ninh, 

tỉnh Bắc Ninh

103.511.192 24,437

466 TZ0862Z
Công ty TNHH thương mại quốc 

tế VNTH

Số BT4-30, đường Bình Than, 

Phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc 

Ninh

1 42.246.988 28,809

467 TA0687A
Công ty TNHH thương mại thảo 

dược Tiến Huy

Khả Lễ, Võ Cường, TP Bắc Ninh, 

Bắc Ninh
68.367.975 87,000

468 TA0364A
Công ty TNHH Thương mại tổng 

hợp Vinh Giang
số 08 phố vũ, Đại Phúc, TPBN, BN 2 22.045.392 8,000

469 BW0158A
Công ty TNHH thương mại và đầu 

tư xây dựng VNK DAE HO

Số 39 làn 3, Nguyễn Cao, TP Bắc 

Ninh, Bắc Ninh
39.167.347 49,142

470 TZ1946Z
Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ cơ điện lạnh Ngân Hà

Số 181 đường Cổ mễ, Phường Vũ 

Ninh, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
3 40.465.177 4,000

471 TA0302A

Công ty TNHH Thương Mại và 

dịch vụ Công nghiệp Thảo 

Nguyên Xanh

C 068, Phố Hồ xuân Hương - Khu 

Đôi Thị An Huy - P. vũ Ninh - TP 

BN - BN

1 659.650.766 82,841

472 TZ0528Z
Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ DHD Việt Nam

Số 45, Bồ Sơn, Võ Cường, TP Bắc 

Ninh, Bắc Ninh
2 33.266.207 9,070

473 TA0910A
Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Dương thảo

Số 486, Ngô Gia Tự, Phường Tiền 

An, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
108.541.191 61,615

474 TZ2243Z
Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Hải & Huệ

Số 406+408, đường Nguyễn Trãi, 

Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, 

Bắc Ninh

3 15.399.029 3,000

475 TZ1538Z
Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Hiếu Hà

Số nhà 78 khu Đầu Hàn, Phường 

Hòa Long, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
3 32.258.327 9,807

476 TA0921A
Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ HKB VINA

Số 1 đường Bắc Sơn, khu 3, phường 

Đáp Cầu, TP Bắc Ninh, Bắc 

Ninh(0945552555 hương)

65.292.702 55,238

477 TZ1519Z
Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Hồng Phát Plus

Khu 2, Phường Thị Cầu, TP Bắc 

Ninh, Bắc Ninh
2 12.080.669 6,029

478 TZ0594Z
Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Hưng Bảo Bắc Ninh

Số 38 Mai Bang, Phường Suối Hoa, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
4 32.661.455 8,532

479 TZ0170Z
Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ in công nghệ Phương Anh

Thôn Thái Bảo (NR Nguyễn Duy 

Quảng), Xã Nam Sơn, TP Bắc Ninh, 

Bắc Ninh

64.416.832 31,375

480 TA1352A
Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ JOYFUL BLOSSOM

Số 450, khu 5, Phường Thị Cầu, TP 

Bắc Ninh, Bắc Ninh
1 7.917.086 3,627

481 TA0797A
Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ kỹ thuật Vina Cold

Số 396 Thiên Đức, Vệ An, TP Bắc 

Ninh, Bắc Ninh
1 13.607.962 6,000

482 TZ1119Z
Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ LEE LEE

Số 207, Ngọc Hân Công Chúa, 

Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, 

Bắc Ninh

2 3.694.002 7,000

483 TZ1823Z
Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ MT66

Số 39 Lý Thái Tổ, Phường Võ 

Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
1 5.847.014 3,283

484 TZ0555Z
Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Nam Toàn

Số 18/380, đường Nguyễn Văn Cừ, 

Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, 

Bắc Ninh

7.711.287 38,974

485 TA1291A
Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ phát triển Phong Vũ

Số 28, Gò Đỏ, Phường Đại Phúc, TP 

Bắc Ninh, Bắc Ninh
2 65.483.878 22,070
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486 TZ0316Z
Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ QC Phát Đạt

Số 214 đường Nguyễn Văn Cừ, 

Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, 

Bắc Ninh

1 141.133.151 51,203

487 TA0140A
Công ty TNHH Thương mại và 

dịch vụ Rồng Lửa

Số 302, Hoàng Quốc Việt, Thị Cầu - 

TP Bắc Ninh - Bắc Ninh
35.202.728 134,000

488 TA0954A
Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Setup

Số 8 Nguyễn Văn Cừ, Phường Ninh 

Xá, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc 

Ninh, Việt Nam

283.461.649 48,212

489 TA0651A
Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Thuỵ Kim

Khu 10, Đại Phúc, TP Bắc Ninh, 

Bắc Ninh
795.101 82,000

490 TA0898A
Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Tiên Phát

Phòng 315, tầng 3, nhà A1, Chung 

cư Hòa Long, Phường Kinh Bắc, TP 

Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

67.086.531 84,000

491 TA0305A
Công ty TNHH thương mại và 

Dịch vụ TSC88

Thôn Lãm Làng, Vân Dương, TP 

Bắc Ninh, Bắc Ninh
44.735.403 127,000

492 TZ1895Z
Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ vận tải Minh Liên

Số 20 đường Thành cổ, P Vệ An. 

Bắc Ninh (0912905337)
1 11.882.324 3,178

493 TA1546A
Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ VIET-TECH

Thôn Do Nha, xã Phương Liễu, Quế 

Võ, Bắc Ninh
3 1.768.289.641 29,836

494 IC0513A
Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ VIET-TECH

Thôn Do Nha, xã Phương Liễu, Quế 

Võ, Bắc Ninh
129.396.113 30,559

495 TA1195A
Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ VNFAMILY

Mặt đường số 38, Phố Ba Huyện, 

Phường Khắc Niệm, TP Bắc Ninh, 

Bắc ninh

115.084.313 58,789

496 BW0309A
Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Watosoft Vina

Ô đất 17, lk 17 khu HuD, đường Lý 

Thần Tông, phường Võ Cường, 

thành phố BẮc Ninh

2 67.263.006 32,000

497 IC0617Z
Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ XICHU

Số 47 Ngọc Hân Công Chúa, 

Phường Ninh Xá, TP Bắc Ninh, Bắc 

Ninh

1 9.022.941 3,000

498 TA1344A
Công ty TNHH thương mại và du 

lịch THN Việt Nam

Số 74, Đồng Đìa, Khu 2, Phường 

Thị Cầu, TP Bắc Ninh, Băc Ninh
60.634.559 16,437

499 TZ0343Z
Công ty TNHH thương mại và 

quảng cáo Trần Thanh

Khu 1, (NR: ông Trần Đức Thuận), 

Phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc 

Ninh

2 10.586.832 3,000

500 TZ1180Z
Công ty TNHH thương mại và 

tổng hợp Đức Mạnh

Thôn Triều Thôn, Phường Nam Sơn, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
2 27.156.742 8,000

501 TA0564A
Công ty TNHH thương mại và xây 

dựng Dương Châu

Đường Võ Cường 131, Phường Võ 

Cường ,TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
167.722.202 58,749

502 TZ0593Z
Công ty TNHH thương mại và xây 

dựng DVTEC

Khu 2, Lãm Trại, Phường Vân 

Dương, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
11 65.697.901 3,303

503 IC0475Z
Công ty TNHH thương mại 

XIANG TONG VINA

Khu Xuân Ổ A, Phường Võ Cường, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
1.743.456 14,412

504 IC0188Z
Công ty TNHH thương mại xuất 

nhập khẩu KCS

Khu 2, phường Đại Phúc, TP Bắc 

Ninh, Bắc Ninh
1.662.285 11,000

505 IC0868Z
Công ty TNHH thương mại xuất 

nhập khẩu PAILINK

Tầng 1, số nhà 16, đường Phùng 

Khắc Khoan, Phường Đại Phúc, TP 

Bắc Ninh, Bắc Ninh

1 9.022.941 3,000

506 YN0392A
Công ty TNHH TIC 

CORPORATION VINA

Cụm CN Khắc Niệm, phố Ba 

Huyện, Phường Khắc Niệm, TP Bắc 

Ninh, Bắc ninh

50 989.470.680 7,066

507 IC0547A
Công ty TNHH TIC 

CORPORATION VINA

Cụm CN Khắc Niệm, phố Ba 

Huyện, Phường Khắc Niệm, TP Bắc 

Ninh, Bắc ninh

3 277.766.321 7,805

508 TA1559A Công ty TNHH Tiến Anh
P3106 - Tòa T8 times City - P. Vĩnh 

Tuy - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội
1 106.846.866 54,772

509 IC0529Z
Công ty TNHH tiếp vận quốc tế 

ZHONG SHUN

Số 20 đường Ngọc Hân Công Chúa, 

Phường Ninh Xá, TP Bắc Ninh, Bắc 

Ninh

1 10.951.411 6,000

510 TA0100A
Công ty TNHH Tiếp vận Thái 

Dương

Nhà máy gạch cầu ngà, phường Vân 

Dương, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
20 926.331.645 13,320
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511 TZ0702Z Công ty TNHH Tín Phát LANDS
Số 74, Lê Hồng Phong, Phường 

Kinh Bắc, TP Bắc Ninh, Bắc ninh
3 102.012.186 18,277

512 TA0991A Công ty TNHH TM AQ VINA
khu đất mới, thôn Đông Hoàn Sơn, 

Tiên Du, Bắc Ninh
48.643.398 41,582

513 TZ1692Z
Công ty TNHH TM DV và vận tải 

Hải Âu

Số 752, đường Thiên Đức, Phường 

Vạn An, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
4 16.581.304 3,000

514 TZ0490Z
Công ty TNHH TM và DV công 

nghệ HĐ

Số 02, đường Kinh Bắc 24, Khu Thị 

Chung, Phường Kinh Bắc, TP Bắc 

Ninh, Bắc Ninh

2 32.003.209 10,287

515 TZ0414Z
Công ty TNHH TM và DV Minh 

Thảo

Số 08 đường Nguyễn Du, Phường 

Ninh Xá, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
2 10.940.309 4,261

516 TZ1021Z
Công ty TNHH TM&XD Quang 

Huy

Số nhà 350 đường Thiên Đức, 

Phường Vệ An, TP Bắc Ninh, Bắc 

Ninh

3 23.467.483 3,000

517 YN0205A Công ty TNHH Tooltop Vina
Số 70 Lý Nhân Tông, Võ Cường, TP 

Bắc Ninh, Bắc Ninh
2 15.902.841 3,442

518 IC0170A Công ty TNHH Tooltop Vina
Số 70 Lý Nhân Tông, Võ Cường, TP 

Bắc Ninh, Bắc Ninh
1 49.212.060 8,411

519 TZ1203Z Công ty TNHH TQ TECH VINA
Khu phố Tự Thôn, Phường Nam 

Sơn, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
4 22.761.058 4,000

520 TZ0723Z
Công ty TNHH Trần Luận- Chi 

nhánh Bắc Ninh

Số 200 Ngô Gia Tự, Phường Suối 

Hoa, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
1 102.218.580 25,261

521 TA1281A Công ty TNHH Trang Hồng Phát
Số 342 đường Thiên Đức, Phường 

Vệ An, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
63.308.373 51,146

522 TA0856A
Công ty TNHH trang trí nội thất 

Tâm Phúc

Số 135A, đường Hoàng Quốc Việt, 

Thị Cầu, TP Bắc ninh, Bắc ninh
281.335 56,000

523 TA0130A Công ty TNHH Trọng Nghĩa
Đường Thiên Đức, Vạn An, TP Bắc 

Ninh, Bắc Ninh
6 62.999.773 8,608

524 TZ0073Z Công ty TNHH Trung Đức
Khu Dương Ổ, Phong Khê, TP Bắc 

Ninh, Bắc Ninh
84.342.636 10,945

525 TA0012A Công ty TNHH Trung Thu
Khu 8, Thị Cầu, TP Bắc Ninh, Bắc 

Ninh
1 192.917.861 102,000

526 TZ1169Z
Công ty TNHH Trường An Vina 

Tech

Số 172 đường Đồng Chương, Khu 

Khúc Toại, Phường Khúc Xuyên, TP 

Bắc Ninh, Bắc Ninh

2 19.375.630 5,000

527 TZ1983Z Công ty TNHH TTK TECH VINA

Đường Võ Cường 134, Khu Khả Lễ, 

Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, 

Bắc Ninh

2 25.042.485 7,000

528 TA0653A
Công ty TNHH tự động hoá Việt 

Trung

37 Chế Lan Viên, Phường Ninh Xá, 

Thành Phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
5 26.798.110 4,572

529 TA1509A
Công ty TNHH tư vấn đầu tư và 

xây dựng Hoàng Long Bắc Ninh

24 Lê Thái Tổ, Võ Cường , TP Bắc 

Ninh, Bắc Ninh
2 9.793.742 5,000

530 TZ0965Z
Công ty TNHH tư vấn đầu tư và 

xây dựng Phú Quý

Số 11/N7-HUD, Phường Võ Cường, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
2 43.421.247 16,316

531 TZ0265Z
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU 

TƯ VĨNH HÀ

Thửa đất số 57 tờ bản đồ số 48 

đường Nguyễn Tất Thông, Phường 

Kinh Bắc, Thành phố Bắc Ninh, 

Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

6.678.454 9,000

532 TZ1706Z
Công ty TNHH tư vấn và dịch 

thuật Kiến Khang

Đường Văn Miếu, khu 10, Phường 

Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
4 24.121.966 3,000

533 TA0904A
Công ty TNHH tư vấn và xây 

dựng ACĐ

Số 29 Ngõ 61 đường Thiên Đức 

phường Vệ An- thành phố Bắc Ninh- 

 tỉnh Bắc Ninh

2 41.327.430 8,000

534 TA0272A
Công ty TNHH tư vấn và xây 

dựng Chu Thịnh

Xóm Cương - Yên Mẫn - Kinh Bắc - 

TP Bắc Ninh - Bắc Ninh
123.070.402 139,000

535 TA1122A Công ty TNHH Tùng Lâm Vina
Khu 9, phường Đại Phúc, TP Bắc 

Ninh, Bắc Ninh
1.087.147 49,000

536 TA0294A
Công ty TNHH ứng dụng công 

nghệ và phần mềm CATAS

Đường Kinh Bắc - 49 Khu Hồ Ngọc 

Lân - Kinh Bắc - TP Bắc Ninh - Bắc 

Ninh

279.116 56,000
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537 TZ0387Z Công ty TNHH vận tải Công Vinh
Số 126, Nguyễn Đức Cảnh, Phường 

Kinh Bắc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
2.715.111 3,000

538 TA1220A
Công ty TNHH vận tải Thắng Lợi 

Bắc Ninh

Khu 5, Đáp Cầu, TP Bắc Ninh, Bắc 

Ninh
2 259.648.162 44,429

539 TA0672A
Công ty TNHH vàng bạc đá quý 

Quang Trung

Số 262 Nguyễn Cao Hòa Đình, Võ 

Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
2 20.261.648 7,000

540 IC0796Z
Công ty TNHH vật liệu bảo vệ 

môi trường An Phong

Lô 15 LK1 KĐT Huyền Quang 2, 

Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, 

Bắc Ninh

2 19.328.468 3,000

541 TZ0312Z
Công ty TNHH vệ sinh môi trường 

Phương Linh

Phố Ba Huyện, Phường Khắc Niệm, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
20.778.313 19,880

542 TA0266A Công ty TNHH Việt Nam SJC
Khu 10 -  Đại Phúc - TP Bắc Ninh - 

Bắc Ninh
51.200.808 141,000

543 BW0005A Công ty TNHH Việt Nam SJC
Khu 10 -  Đại Phúc - TP Bắc Ninh - 

Bắc Ninh
855.680 144,000

544 TA0551A
Công ty TNHH Việt Phương Minh 

BN

Phố Và, Phường Hạp Lĩnh, TP Bắc 

Ninh, tỉnh Bắc Ninh
8 48.531.105 4,775

545 TZ1613Z

Công ty TNHH WASSEN 

INTERNATIONAL- Chi nhánh tại 

Bắc Ninh

Số nhà 586 đường Nguyễn Văn Cừ, 

Khu Xuân Ổ B, Phường Võ Cường, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh

1 14.375.334 8,000

546 IC0535Z
Công ty TNHH xây dựng Đông 

Hải

Tầng 2, Tầng 3 N120-121-122 Hud 

Trầu Cau, đường Lý Anh Tông, 

phường Võ Cường, Thành phố Bắc 

Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

6 51.530.793 3,197

547 TZ1427Z
Công ty TNHH xây dựng Đông 

Hải Bắc Ninh

Tầng 2, Tầng 3 N120-121-122 Hud 

Trầu Cau, đường Lý Anh Tông, 

phường Võ Cường, Thành phố Bắc 

Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

14 73.180.363 3,274

548 IC0814Z
Công ty TNHH xây dựng HONG 

MIAO Việt Nam

Lô số 140 Khu nhà ở Khả Lễ 2, 

đường Phan Huy Chú, Phường Võ 

cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh

1 9.710.365 4,007

549 TZ0752Z Công ty TNHH xây dựng Kim Đôi

NR ông Nguyễn Văn Lâm, Thôn 

Kim Đôi, Xã Kim Chân, TP Bắc 

Ninh, Bắc Ninh

1.543.418 32,350

550 TA0153A
Công ty TNHH Xây dựng Sài Gòn 

- Tân An

Lô C3 - Khu Công nghiệp Quế Võ, 

Vân Dương, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
226.077.629 165,000

551 TA1158A
Công ty TNHH xây dựng Thịnh 

Phong

Phòng 207, tầng 2 tòa nhà 5 tầng 

Viglacera ngã 6, đường Lý Thái tổ, 

Phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc 

Ninh

5 19.967.701 3,094

552 TZ0048Z
Công ty TNHH xây dựng thương 

mại Bảo Nguyên CMC

Số 120 ngõ 26. đường Cổ Mễ, Vũ 

Ninh, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
1 17.689.803 9,000

553 TZ0264Z
Công ty TNHH xây dựng thương 

mại Đại Ngọc

Khu Thụ Ninh, Phường Vạn An, TP 

Bắc Ninh, Bắc Ninh
3 69.482.298 12,810

554 IC0318A
Công ty TNHH xây dựng thương 

mại và dịch vụ Vũ Phong

Lô A16, khu nhà ở Huyền Quang, 

Đường Võ Cường 40, phường Võ 

Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh

1 61.635.061 48,000

555 TA1427A
Công ty TNHH xây dựng và kiến 

trúc Đông Hoa

P 1103 cc thống nhất đường lê thái 

tổ phường võ cường TP Bắc Ninh
93.333.265 39,166

556 TZ1883Z
Công ty TNHH xây dựng và 

thương mại CHUN JIN VINA

Tầng 2, Số 3, N16, KĐT mới đường 

Lê Thái Tổ, Phường Võ Cường, TP 

Bắc Ninh, Bắc Ninh

2.016.556 6,123

557 TA1254A
Công ty TNHH xây dựng và 

thương mại Huyền Quang

Thôn Đông, xã nam Sơn, TP Bắc 

Ninh, Bắc Ninh
3 28.766.990 7,000

558 TZ1695Z
Công ty TNHH xây dựng và 

thương mại Minh Lực

Khu Thượng, Phường Khắc niệm, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
3 11.922.829 3,087

559 TZ0977Z
Công ty TNHH Xây dựng và 

Thương mại Quốc tế Grace AP

09-N6. đường Nguyễn Cao, Phường 

Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh 

Bắc Ninh

1 15.019.293 6,650

560 IC0222Z
Công ty TNHH Xây dựng và 

Thương mại Quốc tế Grace AP

09-N6. đường Nguyễn Cao, Phường 

Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh 

Bắc Ninh

242.090.623 25,000
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561 TA0191A
Công ty TNHH xây dựng và 

thương mại Trung Dũng

Số 559 - Thị Cầu - TP Bắc Ninh - 

Bắc Ninh.
14.717.206 130,000

562 TA1249A
Công ty TNHH xây dựng và vận 

tải Kim Ngân

Số nhà 272, đường Đàm Văn Tiết, 

Phường Nam Sơn, TP Bắc Ninh, 

Bắc Ninh

1 16.972.967 8,000

563 TA0557A
Công ty TNHH xây dựng vận tải 

và dịch vụ Đại Á Queen

Phòng 605, tầng 6 số 39 Lý Thái Tổ, 

Võ Cường, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc 

Ninh

539.593.678 76,055

564 BW0105A
Công ty TNHH xây dựng vận tải 

và dịch vụ Đại Á Queen

Phòng 605, tầng 6 số 39 Lý Thái Tổ, 

Võ Cường, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc 

Ninh

18.968.371 76,571

565 TA1171A
Công ty TNHH xây lắp và cơ điện 

Thái Dương

Số 272 đường Nguyễn Trãi, Phường 

Võ Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
3 15.861.006 3,285

566 TA1515A
Công ty TNHH xây lắp và sản 

xuất thương mại Việt Trung Hàn

NR bà Tô Thị Nhung, Khu Cầu Ngà, 

Phường Vân Dương, TP Bắc Ninh, 

Bắc Ninh

1 7.397.868 4,000

567 TZ0876Z
Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

Anh Duy Bắc Ninh

Đường 30 khu 3, Phường Đại Phúc, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
1 4.846.494 3,282

568 YN0433Z
Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

FANSHENG

Tầng 1, số 46, Đường Trần Khánh 

Hưng, Khu Khả Lễ, Phường Võ 

Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh

1 27.033.676 4,000

569 BW0192A Công ty TNHH Yên Phong Vina
CCN Khắc Niệm, Khắc Niệm, TP 

Bắc Ninh, Bắc Ninh
1.011.386 55,021

570 BW0184A Công ty TNHH YM Việt Nam
CCN Võ Cường, Võ Cường, TP Bắc 

Ninh, Bắc Ninh
25.138.846 56,000

571 YN0215A Công ty TNHH YM Việt Nam
CCN Võ Cường, Võ Cường, TP Bắc 

Ninh, Bắc Ninh
3.550.262 66,000

572 TA1613A Công ty TNHH Young Sun Vina
Đường nguyễn Quyền, phường Võ 

Cường, Tp Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
2 14.349.970 3,000

573 BW0290A
Công ty TNHH Youone Systech 

Việt Nam

Lô 3A, khu B6, đường Nguyễn Văn 

Trỗi, phường Ninh Xá, TP Bắc 

Ninh, Bắc Ninh

40.975.462 33,533

574 BW0329A Công ty TNHH YURI TECH

Số 02N4, đường Võ Cường 7, 

Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, 

Bắc Ninh

67.874.746 31,398

575 TA0373A
Công ty TNHH YUSUNG Việt 

Nam

Cụm Công nghiệp Khắc Niệm, Khắc 

Niệm, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
881.966.832 104,000

576 IC0563Z
Công ty TNHH YUZHANG Việt 

Nam

Số 575 Nguyễn Văn Cừ, Xuân Ổ B, 

Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, 

Bắc Ninh

21.512.443 7,584

577 YN0133Z Công ty TNHH ZTT Việt Nam
Số 15 đường Hai Bà trưng, Phường 

Suối Hoa, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
1 41.255.989 7,000

578 TA0643A

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

thương mại dịch vụ U&B Việt 

Nam

Xóm 5 Xuân ổ A, Võ Cường, TP 

Bắc Ninh, Bắc Ninh
21.056.580 92,000

579 TA0427A
Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại điện tử số ETS

Số 25 Đường Nguyễn Đăng Đạo, 

Phường Đại Phúc, Thành Phố Bắc 

Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

5 53.446.865 16,615

580 TA0308A
Công ty tư vấn đầu tư và Xây 

dựng Mạnh Thắng

Số 199, Nguyễn Gia Thiều, Tiền An, 

TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
228.775.993 150,000

581 TA0188A Công ty Văn Năng
Dương ổ - Phong Khê - TP Bắc 

Ninh - Bắc Ninh.
1 198.530.957 86,000

582 TA0197A Công ty Vương Tiến Kinh Bắc - TP Bắc Ninh - Bắc Ninh 45.352.961 104,000

583 TA0156A
Công ty xây dựng Ninh Giang - 

(Trách nhiệm hữu hạn)

Số 62, Lê Văn Thịnh, Suối Hoa, TP 

Bắc Ninh, Bắc Ninh
7 40.583.149 3,000

584 TA1473A
Công ty xây dựng Phương Nam 

(TNHH)

Số 4/178 Nguyễn Trãi, Phường Ninh 

Xá, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
1 5.553.229 4,000

585 TA0040A Công ty Xây Lắp 559
Chưng cư Hòa Long- Kinh Bắc, Hòa 

Long, TP.Bắc Ninh, Bắc Ninh
28.669.446 25,749
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586 BH0009A HĐND phường Hạp Lĩnh
Xã Hạp Lĩnh - TP Bắc Ninh, Bắc 

Ninh
2 1.597.350 6,840

587 BH0004A HĐND xã Kim Chân Kim Chân, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 6 2.737.950 5,034

588 EA0001A Hợp tác xã Cổ phần Việt Nhật
Dương ổ, Phong Khê - TP Bắc Ninh 

- Bắc Ninh
2 771.428.669 55,702

589 IC0423A ng ty TNHH Clean Tech Việt Nam

Số 21, đường Nguyễn Đăng Đạo, 

Phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, Bắc 

ninh

14.840.895 66,000

590 CA0007A Nhà may Đức Hiếu Bắc Ninh
Số 10 đường Lê Văn Thịnh - Suối 

Hoa - TP Bắc Ninh - Bắc Ninh.
4 16.179.718 3,074

591 NA0049A
Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư 

thục Minh Anh

Số 48 Hoàng Ngân, phường Ninh 

Xá, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc 

Ninh

6 22.875.053 3,000

592 CZ0013Z
Nhóm, lớp mẫu giáo tư thục 

DOREMON

Tầng 1, tòa nhà CT4, Chung cư Cát 

Tường Eco, đường Lê Thái Tổ, 

Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, 

Bắc Ninh

24 135.210.368 4,587

593 BR0002Z
Thân nhân người làm cơ yếu VP 

Tỉnh uỷ

Đường Phù Đổng Thiên Vương, 

Suối hoa, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
7 2.041.200 3,000

594 LA0004Z Trường Cao đẳng Thống kê
Phường Vệ An, TP Bắc Ninh, Bắc 

Ninh
1 10.567.192 9,034

595 NA0007A
Trường mầm non Tư thục Hà 

Thành
Võ Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh. 15 97.585.077 4,004

596 NA0030A
Trường trung cấp nghề kỹ thuật 

cao Bắc Ninh
Hạp Lĩnh - TP Bắc Ninh - Bắc Ninh 1 11.019.600 8,000

597 BW0191A
Văn phòng đại diện Dool in.co tại 

Bắc Ninh

Số 9 Khu K15, Kinh Bắc, TP Bắc 

Ninh, Bắc Ninh
12.687.534 67,877

598 BW0432A
Văn phòng đại diện YOI system 

Co.,Ltd tại Bắc Ninh

khu 10, Phường Đại Phúc, TP Bắc 

Ninh, Bắc Ninh( gần chợ cóc đại 

phúc)

57.439.950 40,259

599 TA0235A
Văn phòng Luật sư Hương giang 

và đồng nghiệp

Số 55 - đường  Hồ Ngọc Lân  - Kinh 

Bắc - TP Bắc Ninh - Bắc Ninh                                    

                         .

36.673.739 140,000

600 TA0026A Xí nghiệp Cổ phần Tuấn Tú
KCN I - Võ Cường - TP Bắc Ninh - 

Bắc Ninh
2 364.180.867 119,000

601 TA0363A Xí nghiệp Đại Phú

Dốc Đặng, ( Nhà ông Sử, gần Trạm 

Bơm) Vạn An, TP Bắc Ninh, Bắc 

Ninh

1 6.778.502 5,000

602 TA0104A Xí nghiệp Giấy Chí Thiết
Dương ổ - Phong Khê - TP Bắc 

Ninh - Bắc Ninh
282.497.890 141,000

603 TA0099A Xí nghiệp Giấy Hợp Tiến Phong khê - TP Bắc Ninh - Bắc Ninh 9.955.479 56,000

604 TA0048A Xí nghiệp Minh Tú
Số 109, đường Nguyễn Trãi - Ninh 

Xá - TP Bắc Ninh - Bắc Ninh
1.626.098 55,141

605 TA0208A Xí nghiệp tập thể cổ  phần Tiến Bộ Ninh Xá - TP Bắc Ninh - Bắc Ninh 94.043.838 152,000

606

YN0033B

Công ty TNHH Công nghệ SP 

Việt Nam

Khu công nghiệp Yên Phong xã 

Long Châu - Yên Phong - Bắc Ninh
-         497.706.756              49,0              

607

YN0040B

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

KST VINA

Cụm công nghiệp đa nghề Đông Thọ 

- Yên Phong - Bắc Ninh
15          5.973.231.136           87,0              
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608

TB0028B

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP 

ĐOÀN CÔNG HÀ

Lô CN20-1, Khu công nghiệp Yên 

Phong, Xã Long Châu, Huyện Yên 

Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 92          3.953.362.541           30,0              

609

TB0105B

Công ty Cổ phần cơ khí chính xác 

Smart Việt Nam

Lô E7, Cụm công nghiệp đa nghề 

Đông Thọ, Yên Phong, Bắc Ninh
48          2.056.595.809           28,0              

610

TB0154B

CÔNG TY TNHH BMTECH 

VINA

Lô CC1 Khu công nghiệp Yên 

Phong, Xã Long Châu, Huyện Yên 

Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam -         298.068.888              58,0              

611

TB0170B

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

PHÁT TRIỂN HOÀNG HIẾU 

LINH

(NR Lưu Tiến Hoàng) ngõ 3, phố 

Mới, Thị Trấn Chờ, Huyện Yên 

Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 3            229.173.443              39,0              

612

TB0185B

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY 

DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG 

NGHIỆP THIÊN TÂN BẮC NINH

Thôn Phong Xá, Xã Đông Phong, 

Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh, 

Việt Nam 2            244.874.640              57,0              

613

TB0195B

CÔNG TY CỔ PHẦN HANPO 

VINA

Lô CN07-6 KCN Yên Phong mở 

rộng, Xã Yên Trung, Huyện Yên 

Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 62          1.892.538.255           17,0              

614

TB0198B

CHI NHÁNH BẮC NINH - 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

QUỐC TẾ DONGA

Thôn Mẫn Xá, Xã Long Châu, 

Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh, 

Việt Nam -         81.780.806                54,0              

615

TB0212B

CÔNG TY TNHH HÙNG LOAN 

BẮC NINH

Thôn Ngô Xá, Xã Long Châu, 

Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh, 

Việt Nam -         55.045.640                51,0              

616

TB0221B

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

VÀ THƯƠNG MẠI 8.1

Thôn Quan Đình, Xã Văn Môn, 

Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh, 

Việt Nam -         144.588.768              45,0              

617

TB0290B

CÔNG TY TNHH HỢP TÁC 

PHÁT TRIỂN PHÁT ĐẠT

NR Ông Nguyễn Đức Can, Thôn Đại 

Chu, Xã Long Châu, Huyện Yên 

Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam -         29.554.264                23,0              

618

TB0298B

Công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi 

good xb feed

Thông Đông xuyên, xã Đông Tiến, 

Yên Phong, Bắc Ninh
-         21.955.294                24,0              

619

TB0327B

Công ty Cổ phần công nghiệp 

KBS Việt Nam

Ngô Xá, Long Châu, Yên Phong, 

Bắc Ninh
1            124.055.196              47,0              

620

TC0354C

Công ty cổ phần xây dựng và 

thương mại QC

Thôn Vân Xá, xã Cách Bi, huyện 

Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh
4            562.338.656              50,0              

621

TC0209C

Công ty TNHH Vận tải và Du lịch 

SOLAI

Thôn La Miệt, Yên Giả, Quế Võ, 

Bắc Ninh
2            292.432.710              84,0              

622

BW0012D

BHYT Người nước ngoài - Công 

ty T.N.H.H JINSUNG VINA

Lô G5 - KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, 

Tiên Du, Bắc Ninh
54.850.606                104,0            

623

BW0048D

Công ty T.N.H.H S-ONE TECH 

(BHYT cho người nước ngoài)
KCN Tiên Sơn

22.466.267                95,0              

624

BW0059D

Công ty TNHH Boeun (BHYT 

cho người nước ngoài)

Lô F, KCN Tân Hồng - Hoàn Sơn, 

Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh
6.350.495                  14,0              

625

BW0086D

Công ty TNHH Sung Won Tech 

Vina (BHYT cho người nước 

ngoài)

Lô H2-1-3A, KCN Đại Đồng - Hoàn 

Sơn, Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh
6.376.725                  74,1              

626

IC0051D

Công ty T.N.H.H in ấn Việt Huy 

Việt Nam (người nước ngoài)

Khu công nghiệp Đại Đồng - Hoàn 

Sơn - Tiên Du - Bắc Ninh
2            77.532.235                3,0                
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627

IC0058D

Công ty TNHH NC LED VINA 

(người nước ngoài)

Nhà xưởng 13 KCN Đại Đồng - 

Hoàn Sơn, Đại Đồng, Tiên Du, Bắc 

Ninh 3.039.953                  53,0              

628

IC0080D

Công ty TNHH thương mại và 

phát triển dịch vụ Thịnh Phát 

(Người nước ngoài)

Thôn Núi Móng, xã Hoàn Sơn, Tiên 

Du, Bắc Ninh
1            6.045.997                  4,0                

629

IC0097D

Công ty TNHH Tech Solution 

Vina (người nước ngoài)

KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, Hoàn 

Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh
61.382.037                10,0              

630

IC0105D

Công ty TNHH Yongseong Prime 

Global (người nước ngoài)

Lô H2-1-4, khu công nghiệp Đại 

Đồng - Hoàn Sơn, xã Tri Phương, 

Tiên Du, Bắc Ninh 2            252.774.843              8,0                

631

IC0106D

Công ty TNHH năng lượng mặt 

trời Dehui Việt Nam (người nước 

ngoài)

Lô C8-5, C8-6, C8-7, C8-8 KCN 

Đại Đồng - Hoàn Sơn, Xã Hoàn 

Sơn, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh 9            98.835.559                6,2                

632

IC0150D

Công ty TNHH SIWOO VINA ( 

người nước ngoài)

( Thuê NX Cty Vũ Hoàng) khu công 

nghiệp Đại Đồng - Hoàn Sơn, Xã 

Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Tỉnh 13.816.368                52,2              

633

IC0211D

Công ty T.N.H.H GM CLEAN 

TECH VINA ( người nước ngoài)

Đường N1-3, KCN Đại Đồng - Hoàn 

Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh
55.152.667                23,8              

634

IC0224D

Công ty TNHH đầu tư và phát 

triển nhân lực The Sun (người 

nước ngoài)

NR: ông Nguyễn Văn Thành, thôn 

Bất Lự, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên 

Du, tỉnh Bắc Ninh 1            26.101.223                24,0              

635

IC0236D

Công ty TNHH DAEWOON ENG 

VINA (người nước ngoài)

Khu Đông Đạo, thị trấn Lim, huyện 

Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
1            27.859.864                6,7                

636

IC0264D

Công ty TNHH Nhi Khang VN 

(người nước ngoài)

Thôn An Động, xã Lạc Vệ, huyện 

Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
1            49.685.641                22,0              

637

IC0296D

Công ty cổ phần đầu tư Fortune 

Vina (người nước ngoài)

Phố Đồng Xép, Thôn Đồng Xép, 

Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh
168.193                     5,0                

638

ND0017D

Trường Đại Học Quốc Tế Bắc Hà
Nhà A3, số 6B, Ngõ 4, Phố Dương 

Khuê, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
15          134.678.940              5,9                

639

QW0010D

Công ty cổ phần cơ khí và xây 

dựng nguồn điện
KCN Tiên Sơn - Tiên Du - Bắc Ninh

17.128.558.674         129,6            

640

TD0028D

Quỹ Tín Dụng Nhân Dân  cơ sở xã 

Hiên Vân
Hiên Vân -Tiên Du - Bắc Ninh

130.560.081              45,9              

641

TD0037D

Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp 

Quảng An 1

Cụm công nghiệp Tân Hồng - Từ 

Sơn - Bắc Ninh
98          20.211.869.521         62,1              

642

TD0043D

Nhà Máy Cao Su PoWer
xã Khắc Niệm - TP Bắc Ninh - Bắc 

Ninh
156.511.434              128,0            

643

TD0048D

Công ty TNHH Lửa Việt Tri Phương - Tiên Du - Bắc Ninh

13          55.226.062                3,0                

644

TD0057D

Công ty TNHH Thương Mại Dịch 

Vụ  Và Sản Xuất  Phi Kha Miền 

Bắc

Đường TS7 KCN Tiên Sơn - Bắc 

Ninh
4.683.135.211           153,0            

645

TD0059D

Công ty TNHH xây dựng Soi Sáng Nội Duệ - Tiên Du - Bắc Ninh

2            12.783.659                4,0                
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646

TD0061D

Công Ty T.N.H.H Một Thành 

Viên Tư Vấn Và Thương Mại  

Xuất Nhập Khẩu  á Châu

KCN Tiên Sơn - Tiên Du - Bắc Ninh

47          214.343.843              3,7                

647

TD0066D

Công ty Cổ phần thương mại 

Mạnh Hùng Phát - (TNHH)
Phật Tích - Tiên Du - Bắc Ninh

105.248.942              104,2            

648

TD0084D

Công ty cổ phần phát triển thời 

trang Thái Sơn

KCN Tiên Sơn - Hoàn Sơn - Tiên 

Du - Bắc Ninh
2            8.173.741                  3,1                

649

TD0089D

Công ty cổ phần thương mại Việt 

Anh
Thị Trấn Lim - Tiên Du - Bắc Ninh

3            674.397.312              136,0            

650

TD0090D

Doanh nghiệp tư nhân Vững Ngọc Tri Phương - Tiên Du - Bắc Ninh

76.024.169                59,5              

651

TD0101D

Công ty T.N.H.H Đầu tư xây dựng 

và thương mại Cường Sa
Phật Tích - Tiên Du - Bắc Ninh

71.385.833                125,0            

652

TD0102D

Công ty xây dựng và sản xuất vật 

liệu Tiên Sơn 2 Bắc Ninh

Duệ đông - TT Lim - Tiên Du - Bắc 

Ninh
49.048.278                81,1              

653

TD0106D

Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ 

thương mại Lưu Hà
Thị Trấn Lim - Tiên Du - Bắc Ninh

46.093.293                59,6              

654

TD0113D

Công ty T.N.H.H Một thành viên 

Nhựa Bảo Thiên

Lô B1-2 KCN đại Đồng - Hoàn Sơn - 

 Tiên Du - Bắc Ninh
4            149.244.242              12,5              

655

TD0131D

Công ty Cổ phần kỹ thương 

VIHACO
Thị Trấn Lim - Tiên Du - Bắc Ninh

347.536.636              50,6              

656

TD0140D

Công ty T.N.H.H Giấy và Bao bì 

Phú Hưng

Thôn Tam Tảo - Phú Lâm - Tiên Du - 

 Bắc Ninh
9            34.818.703                3,0                

657

TD0170D

Công ty T.N.H.H Thương mại Sơn 

Hoàng chi nhánh Tiên Sơn

Thôn Long Khám - Việt Đoàn - Tiên 

Du - Bắc Ninh
540.113.145              104,6            

658

TD0177D

Công ty vận tải và dịch vụ thương 

mại Trúc Tâm

Xóm Hạ Giang, Phú Lâm, Tiên Du, 

Bắc Ninh
26.217.716                75,9              

659

TD0181D

Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương 

mại và đầu tư NEW POWER Kinh 

Bắc

Đội 4, An Động, Lạc Vệ, Tiên Du, 

Bắc Ninh
18.230.710                7,4                

660

TD0186D

Công ty T.N.H.H KOHIT
Lô G5, KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, 

Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh
406.695.680              62,8              

661

TD0199D

Công ty cổ phần Bảo Hưng
Thôn Đoài, Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc 

Ninh
1            40.504.674                12,2              

662

TD0215D

Công ty TNHH xây dựng Linh 

Ngọc

Xóm 1, Cao Đình, Tri Phương, Tiên 

Du, Bắc Ninh
205.571.703              76,2              

663

TD0216D

Công ty cổ phần Sao Bắc Đẩu
Thôn Nội Viên - Lạc Vệ - Tiên Du - 

Bắc Ninh
743.580.498              88,5              

664

TD0228D

Công ty cổ phần sản xuất thương 

mại  An Thiên Phú

Lô D3-2-2 KCN Đại Đồng - Hoàn 

Sơn, Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh
80.947.855                91,4              
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665

TD0232D

Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng 

BND

Thôn Lộ Bao, Nội Duệ, Tiên Du, 

Bắc Ninh
37.584.708                23,1              

666

TD0240D

Công ty T.N.H.H sản xuất nhựa và 

thương mại Phú Gia

Xóm 1, Thôn Cao Đình, Xã Tri 

Phương, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc 

Ninh, Việt Nam 123.031.139              70,2              

667

TD0253D

Công ty TNHH kinh doanh và 

dịch vụ vận tải Sao Việt

Thôn Vân Khám, xã Hiên Vân, 

huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, Việt 

Nam 2            354.243.118              56,5              

668

TD0272D

Công ty TNHH ANP Tech

(Thuê xưởng Vũ Hoàng) KCN Đại 

Đồng - Hoàn Sơn, Hoàn Sơn, Tiên 

Du, Bắc Ninh 90.699.320                12,1              

669

TD0276D

Công ty TNHH thương mại và 

phát triển dịch vụ Thịnh Phát

Thôn Núi Móng, xã Hoàn Sơn, Tiên 

Du, Bắc Ninh
2            13.940.800                4,0                

670

TD0278D

Công ty cổ phần tự động hóa 

Foutec

Xóm Chùa, thôn Hộ Vệ (NR: bà Lê 

Thị Ánh Hồng), Lạc Vệ, Tiên Du, 

Bắc Ninh 2            55.657.939                6,3                

671

TD0308D

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng 

và thương mại Sơn Trà

Thôn Chi Trung (NR: Lại Đắc 

Mạnh), Tân Chi, Tiên Du, Bắc Ninh
1            181.514.067              72,3              

672

TD0314D

Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật 

và công nghệ Bắc Hà

Số nhà B4X3, tổ 12, Khu Đô thị Mỹ 

Đình 1, Phường Cầu Diễn, Quận 

Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội 4            27.544.211                4,0                

673

TD0318D

Công ty TNHH dịch vụ xây dựng 

Lương Tâm

Xóm 5, thôn Lương, Tri Phương, 

Tiên Du, Bắc Ninh
8            73.450.759                5,0                

674

TD0325D

Công ty TNHH Vietjobs Solution

NR ông Phạm Tiến Thắng thôn 

Long Khám, Việt Đoàn, Tiên Du, 

Bắc Ninh 69.764.419                68,4              

675

TD0332D

Công ty cổ phần giấy Tiên Sơn 

Pacific

Cụm CN Phú Lâm, Phú Lâm, Tiên 

Du, Bắc Ninh
378.465.045              31,3              

676

TD0341D

Công ty cổ phần tư vấn Phương 

Minh

Thôn Trung, Cảnh Hưng, Tiên Du, 

Bắc Ninh
2            27.786.498                8,0                

677

TD0351D

Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ máy tính Bảo Lâm

NR ông Nguyễn văn Nam, Khu đất 

mới, thôn Đoài, Hoàn Sơn, Tiên Du, 

Bắc Ninh 140.612.455              69,0              

678

TD0403D

Công ty TNHH sản xuất thương 

mại HDP

Lô 3G, Nhà số 4, Chợ đầu mối Lim, 

Thị trấn Lim, huyện Tiên Du, tỉnh 

Bắc Ninh, Việt Nam 15.018.967                19,0              

679

TD0423D

Công ty tư vấn xây dựng và 

thương mại Tuấn Minh ( TNHH)

Thôn Rền, Xã Cảnh Hưng, Huyện 

Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
1            30.393.967                21,3              

680

TD0425D

Công ty TNHH Hùng Vương Kinh 

Bắc

Cụm CN Phú Lâm, Xã Phú Lâm, 

Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh, Việt 

Nam 5            38.916.715                3,9                

681

TD0441D

Công ty TNHH Ánh Dương Bắc 

Ninh

NR Ông Trần Quang Hiệu, Thôn 

Ngang Nguyễn, Xã Hiên Vân, 

Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh, Việt 25.194.943                21,0              

682

TD0460D

Công ty TNHH Korea Global 

Technology

Thôn Chi Hồ, Xã Tân Chi, Huyện 

Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
9            288.069.713              8,4                

683

TD0461D

Công ty TNHH Trung Việt Hải 

Đăng Bắc Ninh

Thôn Nội Viên, Xã Lạc Vệ, Huyện 

Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
2            73.161.008                23,0              
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684

TD0462D

Công ty trách nhiệm hữu hạn T&S 

Thái Dương

Thôn An Động, Xã Lạc Vệ, Huyện 

Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
22.336.200                48,0              

685

TD0476D

Công ty TNHH Thương mại và 

dịch vụ Bảo An Vina

Thôn Đại Sơn, Xã Hoàn Sơn, Huyện 

Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
1            15.882.216                10,9              

686

TD0483D

Công ty TNHH xây dựng thương 

mại dịch vụ Hải Phát

Thôn Đông, Xã Hoàn Sơn, Huyện 

Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
10.044.686                34,6              

687

TD0518D

Công ty TNHH thương mại và đầu 

tư NTG

Lô 15 khu 4B chợ đầu mối Lim, Thị 

Trấn Lim, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc 

Ninh, Việt Nam 4            25.694.638                4,0                

688

TD0519D

Công ty TNHH thương mại và cơ 

khí Quang Nhật

Xóm Đông Bình, Duệ Đông, TT 

Lim, Tiên Du, Bắc Ninh
1            4.860.983                  3,0                

689

TD0543D

Công ty TNHH cung ứng suất ăn 

công nghiệp 68

Khu đất mới, Đại Sơn, Hoàn Sơn, 

Tiên Du, Bắc Ninh
17.635.508                38,5              

690

TD0548D

Công ty TNHH cơ điện lạnh CTO 

Việt Nam

Thôn Đông, Hoàn Sơn, Tiên Du, 

Bắc Ninh
54.778.505                33,2              

691

TD0554D

Công ty cổ phần thương mại - dịch 

vụ Gia Khánh

Dương Húc, Đại Đồng, Tiên Du, 

Bắc Ninh
8            93.249.774                4,8                

692

TD0563D

Công ty Protec Vina
Sân Kho Đống Cao, Phong Khê, TP 

Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
119.571                     28,0              

693

TD0628D

Chi nhánh Công ty TNHH nhiên 

liệu Chơn Thành - Nhà máy sản 

xuất hơi bão hòa Tiên Sơn

Vinacafe Miền Bắc, TS19 KCN Tiên 

Sơn, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, 

tỉnh Bắc Ninh 8            37.472.681                3,0                

694

TD0654D

Công ty TNHH Nam Cường Vina

NR ông Lê Văn Loạt, thôn Bất Lự, 

xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh 

Bấc Ninh 2            44.752.900                12,5              

695

TD0671D

Công ty TNHH Việt Tuấn Phát Đạt
Bãi Lán thôn Lộ Bao, xã Nội Duệ, 

huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
2.057.600                  24,2              

696

TD0684D

Công ty TNHH AFB Vina
Thôn An Động, xã Lạc Vệ, huyện 

Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
1            20.341.119                4,0                

697

TD0696D

Công ty TNHH thương mại và xây 

dựng Bảo Lộc Kinh Bắc

Đội 10, xóm Miễu, thôn Tam Tảo, 

xã Phú Lâm, huyện Tiên Du, tỉnh 

Bắc Ninh 3            17.893.720                4,0                

698

TD0703D

Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng 

và thương mại Bắc Hà M&E

Xóm Tây, thị trấn Lim, huyện Tiên 

Du, tỉnh Bắc Ninh
14.176.465                7,7                

699

TD0713D

Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Thanh Bình Bắc Ninh

Thôn Đại Sơn, xã Hoàn Sơn, huyện 

Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
48.633.145                17,7              

700

TD0726D

Công ty Cổ phần sữa Miền Bắc 

Happy Farm

Thôn Long Khám, xã Việt Đoàn, 

huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
47.778.454                22,4              

701

TD0727D

Công ty TNHH D-ONE VIET 

NAM

Lô H9 khu dân cư dịch vụ, xóm 

Viên Tự, thôn Dương Húc, xã Đại 

Đồng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 3            26.641.492                5,0                

702

TD0737D

Công ty Cổ phần giấy Bình Minh

Cụm công nghiệp Phú Lâm, thôn 

Tam Tảo, xã Phú Lâm, huyện Tiên 

Du, tỉnh Bắc Ninh 1            32.878.148                10,0              
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703

TD0748D

Công ty TNHH NVT Vina
Thôn Đại Sơn, xã Hoàn Sơn, huyện 

Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
28.200.775                16,2              

704

TD0764D

Công ty TNHH sản xuất và thương 

mại Việt Khuê

Thôn Dọc, xã Liên Bão, huyện Tiên 

Du, tỉnh Bắc Ninh
15          96.278.313                4,3                

705

TD0767D

Công ty TNHH PTS FUTURE
Thôn Vân Khám, xã Hiên Vân, 

huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
2            221.813.497              22,0              

706

TD0771D

Công ty TNHH XD và TM Phúc 

Thịnh

Thôn Nghĩa Chỉ, xã Minh Đạo, 

huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
3            143.202.356              26,0              

707

TD0772D

Công ty TNHH thương mại dịch 

vụ Thành Đô

Thôn Bất Lự, xã Hoàn Sơn, huyện 

Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
1            12.844.791                8,0                

708

TD0781D

Công ty TNHH thiết kế và thi 

công quảng cáo Trọng Mùi

Thôn Tam Tảo, xã Phú Lâm, huyện 

Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
1            7.824.496                  4,3                

709

TD0795D

Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Hiền Hùng

Khu giãn dân Núi Móng, xã Hoàn 

Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
2            11.297.756                4,0                

710

TD0797D

Công ty TNHH thương mại và xậy 

dựng Gia Phong

Thôn Giáo, xã Tri Phương, huyện 

Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
1            4.944.000                  3,0                

711

TD0809D

Công ty TNHH Tân Trường Phát 

Vina

Phố Lạc Vệ, xã Lạc Vệ, huyện Tiên 

Du, tỉnh Bắc Ninh
4            79.982.069                12,3              

712

TD0810D

Công ty TNHH xậy dựng và 

thương mại DK Vina

Thôn Đại Vi, xã Đại Đồng, huyện 

Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
2            19.466.583                6,4                

713

TD0822D

Công ty TNHH đầu tư thương mại 

và sản xuất Ngọc Linh

Thôn Cao Đình (NR: Vũ Việt 

Dũng), xã Tri Phương, huyện Tiên 

Du, tỉnh Bắc Ninh 105.433.022              19,4              

714

TD0823D

Công ty Cổ phần cơ điện và chiếu 

sáng Mitec Việt Nam

KCN Đại Đồng, thôn Dương Húc, 

xã Đại Đồng, huyện Tiên Du, tỉnh 

Bắc Ninh 1            4.843.942                  3,0                

715

TD0859D

Công ty TNHH thương mại và sản 

xuất bao bì ASIAN

Thôn Trung, xã Cảnh Hưng, huyện 

Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
1            72.050.229                17,1              

716

TD0896D

Công ty Cổ phần Umint Home 

Việt Nam

Số 157N26 - Khu HUD Trầu Cau, 

Đường Bình Than, Võ Cường, TP 

Bắc Ninh, Bắc Ninh 116.936.815              11,9              

717

TD0900D

Công ty Cổ phần công nghệ nước 

ION DELI

Thôn Bất Lự, Hoàn Sơn, Tiên Du, 

Bắc Ninh
1            6.436.366                  4,0                

718

TD0950D

Công ty TNHH sản xuất và thương 

mại AKM
Chè, Liên Bão, Tiên Du, Bắc Ninh

2            24.864.098                4,0                

719

TD0955D

Công ty TNHH FVI TECH
Khu đất mới thôn Hương Vân, Lạc 

Vệ, Tiên Du, Bắc Ninh
3            38.786.178                8,0                

720

TD0964D

Công ty TNHH dịch vụ xuất nhập 

khẩu Trâm Anh 88

Thôn Lũng Sơn, thị trấn Lim, Tiên 

Du, Bắc Ninh
2            14.740.102                5,1                

721

TD0972D

Công ty TNHH thương mại - dịch 

vụ và xuất nhập khẩu Trang Long 

Kiệt

Thôn Đình Cả, Nội Duệ, Tiên Du, 

Bắc Ninh
1            22.412.124                7,0                
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722

TD0977D

Công ty TNHH K&T 

NUTRITION Việt Nam

Thôn Bất Lự Núi, Hoàn Sơn, Tiên 

Du, Bắc Ninh
2            11.829.300                3,3                

723

TD0981D

Công ty TNHH một thành viên 

Nguyễn Sơn

Số 27 đường Hai Bà Trưng, thị trấn 

Lim, Tiên Du, Bắc Ninh
1            4.330.977                  3,0                

724

TD0995D

Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ vận tải Sơn Hùng

Phố Đồng Chuông, thị trấn Lim, 

Tiên Du, Bắc Ninh
2            13.474.150                3,0                

725

TD1006D

Công ty TNHH thương mại và sản 

xuất Trí Hào

Số 219 Hai Bà Trưng, Lũng Giang, 

thị trấn Lim, Tiên Du, Bắc Ninh
1            4.042.245                  3,0                

726

TD1021D

Công ty TNHH phát triển thương 

mại và dịch vụ Hải Phong

Khu dãn dân Dọc 2, Liên Bão, Tiên 

Du, Bắc Ninh
2            22.604.901                5,0                

727

TD1032D

Công ty TNHH dịch vụ và thương 

mại H.I.T Vina

Thôn Hộ Vệ, Xã Lạc Vệ, Huyện 

Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
4            30.270.266                4,0                

728

YN0076D

Công ty T.N.H.H in ấn Việt Huy 

Việt Nam

Khu công nghiệp Đại Đồng - Hoàn 

Sơn - Tiên Du - Bắc Ninh
47          356.374.437              3,3                

729

YN0078D

Công ty T.N.H.H DK - TEC  Việt 

Nam

Số 8/TS 10, KCN Tiên Sơn - Tiên 

Du - Bắc Ninh
735.576.492              121,5            

730

YN0095D

Công ty T.N.H.H JINSUNG VINA
Lô G5 - KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn - 

 Tiên Du - Bắc Ninh
148.457.470              88,9              

731

YN0121D

Công ty T.N.H.H S-ONE TECH
Đường TS 10/8, KCN Tiên Sơn, Nội 

Duệ, Tiên Du, Bắc Ninh
717.783.480              95,2              

732

YN0144D

Công ty TNHH NC LED VINA
NX 13, KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, 

Tiên Du, Bắc Ninh
371.415.267              53,0              

733

YN0153D

Công ty TNHH Boeun

Lô số F, khu công nghiệp Tân Hồng, 

Hoàn Sơn, Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc 

Ninh 9            138.594.683              5,7                

734

YN0158D

Công ty TNHH Yongseong Prime 

Global

Lô H2-1-4, khu công nghiệp Đại 

Đồng - Hoàn Sơn, xã Tri Phương, 

Tiên Du, Bắc Ninh 58          441.391.757              4,5                

735

YN0180D

Công ty TNHH Sung Won Tech 

Vina

Lô H2-1-3A, KCN Đại Đồng - Hoàn 

Sơn, Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh
201.205.091              37,5              

736

YN0189D

Công ty TNHH năng lượng mặt 

trời Dehui Việt Nam

Lô C8-5, C8-6, C8-7, C8-8 KCN 

Đại Đồng - Hoàn Sơn, Xã Hoàn 

Sơn, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh 25          754.071.792              6,3                

737

YN0194D

Công ty TNHH Tech Solution Vina
KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, Hoàn 

Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh
2            141.935.913              11,1              

738

YN0250D

Công ty TNHH Dains Vina

Khu công nghiệp Đại Đồng - Hoàn 

Sơn, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, 

Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 267.579.869              50,0              

739

YN0268D

Công ty TNHH KB Tech Việt Nam
Lô B2, KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, 

Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh
16          359.353.527              10,1              

740

YN0119E

Công ty TNHH Myung Tech Vina
Lô I7-3, KCN Đại Đồng-Hoàn Sơn, 

Tân Hồng, Từ Sơn, Bắc Ninh
228        1.376.912.314           4,0                
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741

IC0064E

Công ty TNHH Myung Tech Vina
Lô I7-3, KCN Đại Đồng-Hoàn Sơn, 

Tân Hồng, Từ Sơn, Bắc Ninh
5            1.284.856.430           28,0              

742

YN120E

Công ty TNHH Hanbit electronic 

(BHYT)

Lô J6, KCN Đại Đồng- Hoàn Sơn, 

Tân Hồng, Từ Sơn, Bắc Ninh
99          1.299.740.323           7,0                

743

IC0062E

Công ty TNHH Hanbit electronic 

(BHYT)

Lô J6, KCN Đại Đồng- Hoàn Sơn, 

Tân Hồng, Từ Sơn, Bắc Ninh
6            620.241.182              17,0              

744

TE0138E

Công ty cổ phần đầu tư sản xuất 

và thương mại Hưng Phát

KCN Đa nghề, Đình Bảng, Từ Sơn, 

Bắc Ninh
-         140.582.405              46,0              

745

IC0061E

Công ty TNHH HB Tech
Lô G4, KCN Đại Đồng, Hoàn Sơn, 

Tiên Du, Bắc Ninh
1            891.788.989              31,0              

746

YN0121E

Công ty TNHH HB Tech
Lô G4, KCN Đại Đồng, Hoàn Sơn, 

Tiên Du, Bắc Ninh
9            308.222.734              10,0              

747

TE0026E

Công Ty Cổ Phần Thiên Đức Phù Chẩn, Từ Sơn, Bắc Ninh

132.008.392              120,0            

748

TE0110E

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây 

Dựng Hạ Tầng Hà Thành

Đồ gỗ Chi Sen, đối diện cổng trường 

ĐHTDTT Bắc Ninh (0903417217, 

0904572828) -         458.763.311              116,0            

749

TE0130E

Công ty thương mại vận tải Tiến 

Đạt

Nhà Hàng Thảo Mạnh, Đền Đô, 

Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh
100.172.612              110,0            

750

TE0139E

Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật 

giang sơn

Thịnh Lang, Đình Bảng - Từ Sơn - 

Bắc Ninh
1            248.343.265              54,0              

751

TE0147E

Công ty Thương Mại vận tải Mạnh 

Huyền

Khu đô thị Đình Bảng , Từ Sơn , 

Bắc Ninh
-         1.748.691.644           124,0            

752

TE0131E

Công ty TNHH môi trường & 

công nghệ Xanh Việt

Tòa Nhà Xanh Việt, Khu đô thị số 

01 Đền Đô, Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc 

Ninh 6            433.419.917              32,0              

753

TE0148E

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng 

Đông Đô

Khu phố 2 Cẩm giang , P Đồng 

Nguyên , Từ Sơn, Bắc Ninh 

(0912663629) 2            574.511.810              128,0            

754

TF0221F

Công ty CP tập đoàn Nam Phong
Xuân lê - Xuân Lâm - Thuận Thành -

 Bắc Ninh
1            147.201.943              60,0              

755

TF0256F

Công ty TNHH Đầu tư thương mại 

quốc tế Kim Long

Thôn lê Xá - Nguyệt Đức - Thuận 

Thành - Bắc Ninh
1            193.660.606              43,4              

756

TF0328F

Công ty TNHH Sơn Thắng ViNa
Thôn Cả - Thị Trấn Hồ - Thuận 

Thành - Bắc Ninh
1            58.472.540                18,2              

757

TF0054F

Công ty TNHH DKV Việt Nam
Thị trấn Hồ - Thuận Thành - Bắc 

Ninh
5            208.542.251              17,0              

758

TF0243F

Công ty TNHH Tĩnh Thành Long
Đức Hiệp - Xuân Lâm - Thuận 

Thành - Bắc Ninh
2            39.973.965                13,1              
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759

TF0194F

Công ty CP Đầu tư xây dựng và tư 

vấn Đăng Kiểm
Trạm Lộ - Thuận Thành - Bắc Ninh

25          406.670.587              13,0              

760

TF0240F

Công ty TNHH Phát triển công 

nghệ và thương mại Hà Phong

Văn Quan - Trí Quả - Thuận Thành - 

Bắc Ninh
2            21.045.150                8,3                

761

TF0391F

Công ty TNHH Quang Vinh 88
Tam Á - Gia Đông - Thuận Thành - 

Bắc Ninh
1            13.041.455                7,6                

762

TF0292F

Công ty giấy Ánh Dương
Doãn Thượng - Xuân Lâm - Thuận 

Thành - Bắc Ninh
41          330.511.271              6,8                

763

TF0344F

Công ty TNHH Giải pháp công 

nghệ Thuận Thành

Bùi Xá - Ninh Xá - Thuận Thành - 

Bắc Ninh
2            20.825.872                6,3                

764

TF0248F

Công ty CP Xây dựng 136BN
Tư thế - Trí Quả - Thuận Thành - 

Bắc Ninh
2            16.546.632                5,0                

765

TF0188F

Công ty CP thương mại và đầu tư 

xây dựng Hưng Phú
Trí Quả - Thuận Thành - Bắc Ninh

4            32.721.850                4,8                

766

TF0048F

Công ty TNHH Xây dựng và 

Thương mại Âu Lạc

Tư Thế - Trí Quả - Thuận Thành - 

Bắc Ninh
3            22.026.981                4,6                

767

TF0172F

Công ty CP đầu tư phát triển 

thương mại Vĩnh Cửu

Đại Mão - Hoài Thượng - Thuận 

Thành - Bắc Ninh
9            54.425.069                4,3                

768

TF0353F

Công ty TNHH công nghệ 

KINGSTATE GEVOTAI Việt 

Nam

Lô IV1&IV2, KCN Thuận Thành 3 - 

Thanh Khương - Thuận Thành - Bắc 

Ninh 48          331.131.792              4,3                

769

TF0268F

Công ty cổ phần kinh doanh Dầu 

Khí Thành Công

274 Phồ Đông Côi - Phường Hồ - 

Thuận Thành - Bắc Ninh
2            18.000.268                4,3                

770

IC0069F

người nước ngoài công ty Gevotai
KCN Thuận Thành 3- Thuận Thành - 

 Bắc Ninh
3            49.870.536                4,0                

771

TF0140F

Công ty TNHH Thành Sơn Lộc
27 phố Lẽ - Đông côi - Thị Trấn Hồ - 

 Thuận Thành - Bắc Ninh
3            17.098.261                4,0                

772

TF0043F

Công ty cổ phần Thuận Thành Bắc 

Ninh

Thị trấn Hồ - Thuận Thành - Bắc 

Ninh
9            59.666.457                4,0                

773

TF0195F

công ty TNHH Quang Hưng
Đại Mão - Hoài Thượng - Thuận 

Thành - Bắc Ninh
14          64.452.960                3,8                

774

TF0511F

Công ty cổ phần SX và TM Danh 

Thắng

Tổ 8, khu phố Mới - Phường Hồ - 

Thuận Thành - Bắc Ninh
7            38.313.496                3,5                

775

TF0319F

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu 

và bao bì ACT

Đồng Văn - Đại Đồng Thành - 

Thuận Thành - Bắc Ninh
6            26.765.962                3,3                
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776

TF0033F

Công ty Tươi Sáng Gia Đông - Thuận Thành - Bắc Ninh

5            21.354.719                3,3                

777

TF0356F

Công ty TNHH Thương mại Win 

Vina

Giang liễu - Phương Liễu - Quế Võ - 

Bắc Ninh
1            6.260.972                  3,3                

778

TF0097F

Công ty TNHH đầu tư thương mại 

và dịch vụ Thanh Vân

Tám á - Gia đông - Thuận Thành - 

Bắc Ninh
4            25.667.574                3,2                

779

EF0009F

Hợp tác xã Thuận Thành xanh
Phố Mới, Ninh Xá - Thuận Thành - 

Bắc Ninh
2            10.749.294                3,1                

780

TF0196F

Công ty TNHH LUCAVI
Đồng Đông - Đại Đồng Thành - 

Thuận Thành - Bắc Ninh
6            28.112.311                3,0                

781

TF0334F

Công tyCP đầu tư ROYAL LIFE 

VN

Giang Liễu - Phương Liễu - Quễ Võ - 

 Bắc Ninh
4            20.996.994                3,0                

782

IC0074F

Công ty TNHH ENTERPRISE 

LONG JING Việt Nam

Thôn cả - Thị Trấn Hồ - Thuận 

Thành - Bắc Ninh
1            8.921.957                  3,0                

783

NF0020F

Trường Mầm Non Tư Thục Bích 

Ngọc
Đình Tổ - Thuận Thành - Bắc Ninh

4            19.081.717                3,0                

784

TF0270F

Công ty TNHH Sản Xuất và 

Thương Mại Tấn Tài

Công Hà - Hà Mãn - Thuận Thành - 

Bắc Ninh
6            25.014.172                3,0                

785

TF0278F

Công ty TNHH đầu tư thương mại 

sản xuất và Thương mại Phúc 

Thịnh

Phố Chẹm - Trạm Lộ - Thuận Thành 

- Bắc Ninh
2            8.958.933                  3,0                

786

TF0287F

Công ty TNHH MTV Cơ khí và 

Thương mại Minh Khuê

Ngọc Nội - Trạm Lộ - Thuận Thành - 

 Bắc Ninh
2            8.893.909                  3,0                

787

TF0289F

Công ty TNHH Cơ khí Thiệu Hoài
Thuận An - Trạm lộ - Thuận Thành - 

Bắc Ninh
4            17.413.773                3,0                

788

TF0296F

Công ty TNHH trang trại xanh 

Khương Huy

NR ông Nguyễn Văn Khương - Điện 

Tiền - Nguyệt Đức - Thuận Thành - 

Bắc Ninh 9            39.673.248                3,0                

789

TF0326F

Công ty TNHH Việt Trung
Trạm Trai - Ninh Xá - Thuận Thành - 

 Bắc Ninh
3            15.477.087                3,0                

790

TF0340F

Công ty TNHH Thương Mại và 

xuất nhập khẩu ADT Việt Nam

Đức Hiệp - Xuân Lâm - Thuận 

Thành - Bắc Ninh
1            4.050.180                  3,0                

791

TF0346F

Công ty TNHH Sản xuất và dịch 

vụ Bắc Việt

Thanh Tương - Thanh Khương - 

Thuận Thành - Bắc Ninh
19          89.503.337                3,0                

792

TF0389F

Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây 

dựng TQT

Đông Cốc - HÀ Mãn - Thuận Thành 

- Bắc Ninh
4            18.273.117                3,0                
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793

TF0405F

Công ty Cổ phần Gạch công nghệ 

mới

Thượng Trì Làng - Hoài Thượng - 

Thuận Thành - Bắc Ninh
2            9.837.347                  3,0                

794

TF0423F

Công ty TNHH Máy Tính Việt 

Khang

Kiot D13 chợ trung tâm , Thị Trấn 

Hồ - Thuận Thành - Bắc Ninh
1            8.116.546                  3,0                

795

TF0449F

Công ty cổ phần tiệp phương 

window

Thư đôi - Nguyệt Đức - Thuận 

Thành - Bắc Ninh
1            6.770.980                  3,0                

796

TF0489F

Công ty TNHH Xây Dựng và 

Thương Mại quốc tế TH

Phương Quan - Trí Quả - Thuận 

Thành - Bắc Ninh
10          52.314.330                3,0                

797

TF0496F

Công ty TNHH bảo Ngọc Vina
Bùi Xá- Ninh Xá - Thuận Thành - 

Bắc Ninh
3            14.917.810                3,0                

798

TF0530F

Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ xây dựng GTH Bắc Ninh

Thôn thượng trì làng, Hoài Thượng, 

Thuận Thành, Bắc Ninh
2            8.854.442                  3,0                

799

TH0015H

Công ty TNHH sản xuất và thương 

mại Thi Thu

Hữu Ái - Tân Lãng- Lương Tài- Bắc 

Ninh
12          69.221.908                4,0                

800

TH0061H

Công ty TNHH xây dựng thương 

mại Nam Thái

Hoàng Kênh - Trung Kênh - Lương 

Tài - Bắc Ninh
5            155.247.529              11,0              

801

TH0089H

Công ty cổ phần vật liệu xây dựng 

Bắc Dương

Nhất Trai - Minh Tân - Lương Tài - 

Bắc Ninh
18          170.535.853              7,9                

802 TH0108H

Công ty T.N.H.H sản xuất Gạch 

không nung và thương mại Thành 

Lên

Thôn Cáp Trên, xã Trung Kênh, 

huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh
1 6.920.817                 5,0 

803 TH0158H
Công ty cổ phần sản xuất và 

thương mại Nam An BN

Lai Hạ - Lai Hạ - Lương Tài - Bắc 

Ninh
11 93.076.658                 6,7 

804 TH0163H
Công ty TNHH một thành viên 

Thiên Lộc Sinh

Lai Đông 3 - Trung Chính - Lương 

Tài - Bắc Ninh
2 10.346.106                 3,0 

805 TH0164H Công ty TNHH TD DOOR
Thiên Đức - Trung Chính - Lương 

Tài - Bắc Ninh
2 25.405.728                 7,2 

806 TH0191H
Công ty TNHH SX & TM Anh 

Đức

Ngọc Cục - Tân Lãng - Tân Lãng - 

Lương Tài - Bắc Ninh
2 24.806.642                 8,0 

807 TG0086G
Công Ty TNHH Thương Mại Và 

Du Lịch Hồng Hạnh

Hiệp Sơn, Đông Cứu, Gia Bình, Bắc 

Ninh
2 13.256.395                 4,0 

808 TG0123G
Công Ty TNHH Xây Dựng Và 

Sản Xuất Bê Tông Thành Đạt

Cụm Công nghiệp Trí Quả, Hà Mãn, 

Thuận Thành, Bắc Ninh 

(0989359944)

3 13.107.351                 3,0 

809 TG0130G
Công ty cổ phần đầu tư xây dựng 

Nhật Linh Kinh Bắc

Thôn Lớ, xã Cao Đức, huyện Gia 

Bình, tỉnh Bắc Ninh (0976434444)
3 29.725.438                 7,3 

810 TG0141G
Công Ty TNHH Xây Dựng Phúc 

Hưng Bắc Ninh

Thôn Du Tràng, xã Giang Sơn, 

huyện Gia Bình
1 40.914.961               20,0 
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811 TG0145G
Công ty  TNHH Sản Xuất và 

Thương Mại Duy Khánh

Thôn Xuân Lai, xã Xuân Lai, huyện 

Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh
4 17.528.707                 3,0 

812 TG0199G
Công ty TNHH Đăng Khoa 

LOGISTIC

Nr ông Vũ Văn Thắng, Thôn Đìa, xã 

Bình Dương, huyện Gia Bình, tỉnh 

Bắc Ninh

2 8.749.009                 3,0 

Tổng 3.417    209.450.457.037   


